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	Bài 1:
	VỊ TRÍ, TẦM QUAN TRỌNG, NGUYÊN TẮC, TÍNH CHẤT 
CỦA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY



I. Vai trò, vị trí của công tác phòng cháy và chữa cháy

1. Tác hại của cháy nổ

- Từ thực tiễn của cuộc sống, ông cha ta đã từng tổng kết: "Thuỷ, hoả, đạo, tặc" hay "Giặc phá không bằng nhà cháy" để nói lên tác hại khôn lường của nạn cháy và nhằm nhắc nhau phòng cháy và chữa cháy;


- Khi xảy ra cháy, đều gây thiệt hại về tài sản và đe doạ tính mạng của con người. Trung bình mỗi năm ở nước ta xảy ra trên hàng ngàn vụ cháy, làm chết và bị thương hàng trăm người, thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm tỷ đồng. Trong những năm gần đây, tình hình cháy diễn biến phức tạp, thiệt hại do cháy gây ra ngày càng lớn cả về người và tài sản.
- Hậu quả do cháy rất nghiêm trọng, nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại trực tiếp  về người và tài sản mà còn để lại hậu quả nặng nề cho xã hội như: ngừng trệ sản xuất kinh doanh, người lao động mất việc làm ảnh hưởng đến tính chất nhân đạo, bảo vệ con người và tác động lớn đến tư tưởng của những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam….


- Cháy xảy ra còn gây tác động xấu về an ninh trật tự, an toàn xã hội và môi trường sinh thái.


2. Cháy, nổ luôn tiềm ẩn


- Kinh tế xã hội càng phát triển thì nguy cơ cháy, nhất là cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng ngày càng gia tăng. Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất nhất là xăng, dầu, khí đốt và nhiều chất dễ cháy khác được sử dụng trong sản xuất và trong đời sống ngày càng nhiều, dẫn đến nguy cơ cháy, nổ ngày càng cao.


- Khu công nghiệp, khu chế xuất, công trình, cơ sở, nhà cao tầng, khu dân cư ngày càng được xây dựng nhiều, nhiều dây chuyền công nghệ sản xuất được lắp đặt có giá trị cao nên khi xẩy ra cháy sẽ gây thiệt hại rất lớn.


- Nguồn năng lượng điện được sử dụng trong sản xuất, kinh doanh và trong đời sống nhân dân ngày càng tăng, trong khi đó ý thức, kiến thức về PCCC điện của nhiều người còn bất cập, do đó số vụ cháy có nguyên nhân do điện chiếm tới 30% tổng số vụ cháy xảy ra hàng năm.


3. Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy 

- Đảng, Nhà nước đối với cụng tác phòng cháy và chữa cháy. Ngay từ năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, một trong những Pháp lệnh đầu tiên của nước ta được ban hành sau khi miền Bắc được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của bọn thực dân, đế quốc.


- Trước yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, ngày 29/6/2001 Quốc hội khoá X, Kỳ họp thứ  9 đã thông qua Luật Phòng cháy và chữa cháy và ngày 4/4/2003. Qua quỏ trỡnh triển khai thực hiện, nhận thấy cần có những điều chỉnh để phù hợp thực tiễn xó hội, ngày 22/11/2013  Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.


- Ngày 31/7/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/ NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Điều đó thể hiện vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy và sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác này.
- Ngày 16/12/2014 Chính phủ đã ban hành Thông tư số 66/2014/ TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/ NĐ-CP ngày 31/7/2014.


II. Nguyên tắc hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Đúc kết từ kinh nghiệm và hoạt động thực tiễn, Luật PCCC đó đề ra 4 nguyên tắc hoạt động PCCC là:


1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Phòng cháy và chữa cháy là hoạt động mang tính xã hội rộng lớn, vì vậy phải coi đây là sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình và mỗi cá nhân, có như vậy công tác phòng cháy và chữa cháy mới đạt hiệu quả cao. 


Phải tổ chức phát động thành phong trào để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy.


2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra


- Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy, công tác phòng ngừa phải đi trước, phải tổ chức công tác phòng ngừa cháy, nổ triệt để, hiệu quả để làm giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy xảy ra. Công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ phải tiến hành đồng bộ từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân PCCC, đến việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC, kiểm tra phát hiện và tổ chức khắc phục những sơ hở, thiếu sót, vi phạm quy định an toàn PCCC, xử lý những vi phạm quy định an toàn PCCC,…



- Trong công tác phòng ngừa đã bao hàm ý nghĩa chuẩn bị các điều kiện cho công tác chữa cháy và chống cháy lan.


3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lư​ợng, phư​ơng tiện, phư​ơng án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả
Tuy xác định công tác phòng ngừa là chính nhưng không vì thế mà coi nhẹ công tác chữa cháy, bởi vì cháy xảy ra do nhiều nguyên nhân, cho nên dù có làm tốt công tác phòng ngừa đến đâu cũng vẫn có thể xảy ra cháy, do vậy phải chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.


Nguyên tắc này thể hiện tính chủ động trong hoạt động chữa cháy. Để chữa cháy có hiệu quả cần phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về lực lượng, phương tiện và việc tổ chức phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các lực lượng chữa cháy. Mỗi vụ cháy xảy ra đều có những đặc điểm khác nhau, vì vậy phải chú trọng công tác tổ chức huấn luyện, thực tập các phương án chữa cháy thích hợp với từng loại hình cơ sở, đồng thời phải trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết đáp ứng yêu cầu chữa cháy hiện nay.


4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trư​ớc hết phải đ​ược thực hiện và giải quyết bằng lực lư​ợng và phư​ơng tiện tại chỗ


 Thông thường khi đám cháy mới xảy ra thường là cháy nhỏ, nếu được phát hiện kịp thời và có lực lượng, phương tiện tại chỗ thì việc dập tắt đám cháy rất nhanh và đơn giản, nhưng nếu không phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời thì đám cháy sẽ phát triển lớn, việc tổ chức chữa cháy rất khó khăn, phức tạp và dẫn đến thiệt hại rất nghiêm trọng. Do đó phải huy động lực lượng của toàn dân tham gia trong đó mỗi cơ quan, tổ chức, cơ sở, khu dân cư phải thành lập lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở làm lực lượng nòng cốt. Lực lượng này phải được tổ chức chặt chẽ, huấn luyện kỹ để có đủ khả năng làm tốt công tác phòng ngừa và tổ chức sẵn sàng chữa cháy tại chỗ kịp thời và có hiệu quả. Đồng thời mỗi cơ quan, tổ chức và hộ gia đình phải tự trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cần thiết đáp ứng với yêu cầu phòng cháy và chữa cháy tại chỗ và phải sử dụng thành thạo các phương tiện đó.


III. Tính chất công tác phòng cháy và chữa cháy

1. Tính chất quần chúng 


Trong hoạt động hàng ngày, tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú, con người thường xuyên tiếp xúc với lửa, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và các loại chất cháy, như vậy hầu như ở đâu, lúc nào cũng có đủ các yếu tố gây cháy. Theo thống kê cho thấy nguyên nhân gây cháy chủ yếu do con người thiếu ý thức hoặc kiến thức gây ra, nh​ưng cũng chính con ngư​ời phát hiện cháy và chữa cháy. Do đó công tác phòng cháy và chữa cháy mang tính chất quần chúng rất sâu sắc và tính xã hội hoá cao.


Cháy gây nguy hiểm và thiệt hại khôn lường, do vậy vì lợi ích thiết thật của bản thân mình, mỗi người đều phải lo việc phòng cháy và chữa cháy. Song cháy có thể lan từ nhà này sang nhà khác, công trình này sang công trình khác, do vậy đối với việc chữa cháy, nhất là đối với những đám cháy lớn, phức tạp phải có nhiều ngư​ời, nhiều lực lượng hợp sức mới dập tắt được. Do đó việc phòng cháy và chữa cháy không phải là việc riêng của từng ngư​ời, mà trở thành việc chung của toàn xã hội, phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.


2. Tính chất pháp chế


Công tác phòng cháy và chữa cháy là một lĩnh vực rất quan trọng và cấp thiết của toàn xã hội, bởi vậy nó phải được thể chế hóa thành luật pháp để hướng dẫn và bắt buộc mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện thường xuyên, triệt để mới đem lại hiệu quả.

Để đối phó với nạn cháy, các triều đại phong kiến Việt Nam đều ban hành Luật lệ quy định về phòng cháy và chữa cháy. Điển hình là Quốc triều Hình luật có 3 chương quy định riêng về phòng cháy và chữa cháy, đó là Chương Tạp luật, chương Cấm vệ và Chương Đạo tặc.


Để ngăn ngừa cháy xảy ra, đòi hỏi mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải chấp hành triệt để các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy, phải xác định việc phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của chính mình, trong khi đó, ý thức phòng cháy và chữa cháy của nhiều người còn chưa cao. Do đó song song với các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, phải thực hiện các biện pháp hành chính, cưỡng chế để bắt buộc mọi người phải tuân thủ các văn bản qui phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;


Hệ thống các văn bản pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của nước ta hiện nay gồm:


- Luật Phòng cháy và chữa cháy; các luật khác có nội dung quy định về phòng cháy và chữa cháy;


- Các nghị định của Chính phủ, chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy;


- Các thông tư, quyết định, chỉ thị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, nghị quyết của HĐND các cấp; chỉ thị, quyết định của UBND các cấp về công tác phòng cháy và chữa cháy;


- Các tiêu chuẩn, qui phạm, quy chuẩn về phòng cháy và chữa cháy.


3. Tính chất khoa học kỹ thuật

Bản chất của sự cháy là phản ứng húa học kèm theo tỏa nhiệt và phát ra ánh sáng. Để sự cháy không biến thành đám cháy gây thiệt hại cho người và để dập tắt đám cháy cần phải áp dụng nhiều bộ môn khoa học, bao gồm cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.


4. Tính chất chiến đấu
Cháy có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào. Để chữa cháy kịp thời và có hiệu quả, phải tổ chức việc thường trực sẵn sàng chữa cháy 24/24 giờ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.

Trong việc chữa cháy rất nguy hiểm, vì các cấu kiện của công trình bị cháy có thể sụp đổ, đám cháy có nhiệt độ cao, khói độc, đôi khi còn có chất nổ, chất độc... Do đó đòi hỏi ngư​ời chữa cháy phải m​ưu trí, dũng cảm, có kỷ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh chỉ huy, có kỹ thuật thành thạo áp dụng chiến thuật chữa cháy đúng đắn linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lư​ợng để cứu người đang bị kẹt trong đám cháy, dập tắt đám cháy nhanh nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ng​ười và phương tiện tham gia chữa cháy.
	Bài 2:
	TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN



I. Mục đích, ý nghĩa của việc xác định trách nhiệm PCCC


1. Việc Nhà nước quy định trách nhiệm PCCC nhằm giúp cho từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hiểu, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong hoạt động PCCC; thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp và điều kiện an toàn PCCC tại nơi làm việc và nơi cư trú.


2. Việc xác định trách nhiệm PCCC cụ thể đối với từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhằm mục đích thực hiện đầy đủ 4 nguyên tắc trong hoạt động PCCC.


3. Việc thực hiện trách nhiệm PCCC đồng thời cũng mang lại quyền lợi thiết thân được đảm bảo an toàn PCCC cho chính cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cho chính mình.

 
II. Cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm PCCC


1.  Từ năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Pháp lệnh nêu rõ: "Việc PCCC là nghĩa vụ của mỗi công dân. Mỗi công dân phải tích cực đề phòng không để nạn cháy xảy ra đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng để chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. Trong các cơ quan xí nghiệp, kho tàng, công trường, nông trường, lâm trường...Việc PCCC là nghĩa vụ của toàn thể công nhân viên chức và trước hết là trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị ấy".


2. Ngày 29/06/2001, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá X đã thông qua Luật PCCC và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001. Kế thừa Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC và để đáp ứng yêu cầu PCCC phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, ĐięĚu 5 cuŇa Luật PCCC đã quy định việc PCCC là trách nhiệm của  cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.


3. Nhằm cụ thể hoá Luật PCCC, ngày 4/4/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với việc PCCC trong phạm vi quản lý và hoạt động của mình.


III. Nội dung trách nhiệm PCCC của từng đối tượng được quy định trong Luật PCCC
1. Trách nhiệm chung


- Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ra ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình. 
- Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy thường xuyên, rộng rãi tới toàn dân. 
- Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho mọi người trong phạm vi quản lý của mình. 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với cơ quan chức năng để tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện  các quy định của Luật PCCC. 
- Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy. 

2. Trách nhiệm cụ thể của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân

2.1. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy và có nhiệm vụ  cụ thể sau đây:

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý và thẩm quyền của mình.

- Phối hợp với Bộ Công an tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tổ chức hướng dẫn kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; chỉ đạo xây dựng và duy trì phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy;

- Chỉ đạo việc đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Chỉ đạo về tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy;

- Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy; thống kê, báo cáo Chính phủ và Bộ Công an về phòng cháy và chữa cháy. 
2.2. Trách  nhiệm của Bộ Công an
Bộ Công an có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong phạm vi cả nước và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Đề xuất và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng cháy và chữa cháy trên phạm vi toàn quốc;


- Đề xuất ban hành, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy và chữa cháy;


- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy;




- Tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi thẩm quyền;

- Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, thiết kế; nghiệm thu công trình xây dựng về phòng cháy và chữa cháy; kiểm định, cấp và thu hồi giấy chứng nhận an toàn phương tiện và điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Tổ chức điều tra, xử lý vụ cháy và xử lý các vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy;


- Hướng dẫn chỉ đạo việc tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, lập và thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn hàng ngày;


- Xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về trang bị, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

          - Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; tổ chức đào tạo cán bộ chuyên môn về phòng cháy và chữa cháy;


- Tổ chức việc nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy;


- Tổ chức hệ thống thông tin quản lý, chỉ huy điều hành hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 


- Tổ chức và kiểm tra hoạt động bảo hiểm cháy, nổ gắn với hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

         - Trình Chính phủ về việc tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế về hoạt động phòng cháy và chữa cháy; thực hiện các hoạt động quốc tế liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền. 


2.3. Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC 
- Tham mưu đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
- Thực hiện các biện pháp phòng cháy; chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra.

- Xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

- Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

2.4. Trách nhiệm của UBND các cấp
- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy ở địa phương và có nhiệm vụ cụ thể sau đây:

+ Ban hành các quy định về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương;

+ Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương; xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền;

+ Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật; hướng dẫn kiến thức phòng cháy và chữa cháy cho nhân dân; chỉ đạo xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy;

+ Đầu tư ngân sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy;   

+ Bố trí địa điểm, cấp đất hoặc đề xuất cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

+ Chỉ đạo tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy;

+ Thống kê, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp trên, Chính phủ và Bộ Công an về phòng cháy và chữa cháy. 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy ở địa phương và có nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy tại địa phương; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư; xử lý hành chính các hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền;

+ Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; tổ chức xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy;

+ Tổ chức quản lý đội dân phòng tại các thôn, ấp, bản, tổ dân phố;

+ Đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho các đội dân phòng theo quy định;

+ Bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy;

+ Chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy;

+ Tổ chức chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ cháy;

+ Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

2.5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý và nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm:

- Ban hành quy định, nội quy  và  đề ra biện pháp, giải pháp  về phòng cháy và chữa cháy;

- Tổ chức thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn, biện pháp, giải pháp về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;


- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy; quản lý và duy trì hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc đội  phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
- Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy;


- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 


- Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ về tình hình phòng cháy và chữa cháy; thông báo kịp thời cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy những thay đổi lớn có liên quan đến bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức mình;


- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình lân cận;

- Tổ chức tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

2.6 Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới, đơn vị tư vấn dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, cơ quan phê duyệt dự án, cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng công trình

* Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới:

- Lập dự án thiết kế theo đúng quy định, tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày31/7/2014. Trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

- Tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đó được thẩm duyệt. Trường hợp trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy và chữa cháy thì phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt lại.

- Tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

- Đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình trong suốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

* Trách nhiệm của đơn vị tư vấn dự án và giám sát thi công:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong việc thực hiện các nội dung về phòng cháy và chữa cháy theo cam kết trong hợp đồng ký kết giúp chủ đầu tư   và đơn vị tư vấn.

* Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế:

- Thiết kế bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình.

- Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình.

- Tham gia nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

* Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng:

- Thi công theo đúng thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đó được thẩm duyệt.

- Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý của mình trong suốt quá trình thi công đến khi bàn giao công trình.

- Lập hồ sơ hoàn công; chuẩn bị các tài liệu và điều kiện để phục vụ công tác nghiệm thu và tham gia nghiệm thu công trình.

* Trách nhiệm của cơ quan phê duyệt dự án và cơ quan cấp giấy phép xây dựng:

- Cơ quan phê duyệt dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, trước khi phê duyệt thì tùy từng dự án, công trình phải có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản chấp thuận địa điểm xây dựng, văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng, trước khi cấp giấy phép có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư xuất trình giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

* Trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy:

- Xem xét, trả lời về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở; chấp thuận địa điểm xây dựng công trình; thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công xây dựng.

- Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

 
2.7.Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của chủ hộ gia đình 
Chủ hộ gia đình có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn, biện pháp, giải pháp về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;

- Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

- Mua sắm phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; phát hiện cháy, báo cháy, chữa cháy và tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy;


- Phối hợp với các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các hộ gia đình và cơ quan, tổ chức lân cận;

- Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


2.8.Nhiệm vụ của lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở 

- Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng  nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu. 


2.9. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của cá nhân (Điều 5,NĐ35).
- Chấp hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy theo chức trách, nhiệm vụ được giao.


- Tìm hiểu, học tập pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình; bảo quản, sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng và các phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác được trang bị.


- Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy; kịp thời khắc phục các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

 
- Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy ở nơi cư trú, nơi làm việc; tham gia đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoặc đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định; góp ý, kiến nghị với chính quyền địa phương nơi cư trú, với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi làm việc về các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 


- Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 


- Báo cháy và chữa cháy kịp thời khi phát hiện thấy cháy; chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa cháy và hoạt động phòng cháy và chữa cháy khác.


Như vậy, Luật PCCC, Nghị định của chính phủ và các văn bản pháp luật khác đã quy định rất đầy đủ, rất cụ thể trách nhiệm PCCC của tất cả các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Căn cứ vào quy định trên, từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong phạm vi quản lý và phạm vi trách nhiệm của mình cần cụ thể hoá thành những nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng thời gian và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ. Với việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm PCCC, chắc chắn chúng ta sẽ đấu tranh có hiệu quả với nạn cháy trong thời gian tới./. 
 


BÀI 3: TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, HUẤN LUYỆN VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PCCC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH


I. Khái niệm, vai trò của đội PCCC cơ sở, dân phòng
1. Khái niệm
Đội dân phòng là tổ chức gồm  những người tham gia hoạt động PCCC, gìn giữ an ninh trật tự ở nơi nơi cư trú.

Đội PCCC cơ sở là tổ chức gồm  những người tham gia hoạt động PCCC tại nơi làm việc.

2. Vai trò của Đội PCCC cơ sở, dân phòng
Là lực lượng nòng cốt làm công tác PCCC tại cơ sở, nơi cư trú, làm công tác phòng ngừa, phát hiện và dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, Trong những năm qua, lực lượng PCCC cơ sở đó phát hiện và dập tắt kịp thời trên 60% tổng số vụ cháy xảy ra, gúp phần kiềm chế số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.
II. Yêu cầu đối với lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành

1. Về pháp lý 
- Phải có Quyết định thành lập Đội PCCC cơ sở, chuyên trách và dân phòng.
- Danh sách đội viên.
- Quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó.
- Quy chế hoạt động.
2. Về nhân sự
- Đội viên dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên trách là những người thường xuyên có mặt tại địa phương nơi cư trú, nơi công tác.

- Đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ hành vi dân sự

III. Tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành
1. Tổ chức, biên chế đội dân phòng, tổ dân phòng

- Đội dân phòng có biên chế từ 10 người đến 20 người, trong đó 01 đội trưởng và 01 đội phó; biên chế trên 20 người đến 30 người được biên chế thêm 01 đội phó. Đội dân phòng có thể được chia thành các tổ dân phòng; biên chế của tổ dân phòng từ 05 đến 10 người, trong đó có 01 tổ trưởng và 01 tổ phó;

- Cán bộ, đội viên đội dân phòng là những người thường xuyên có mặt tại nơi cư trú;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội dân phòng, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phòng;
- Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập đội dân phòng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của đội dân phòng.

2. Tổ chức, biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có dưới 10 người thường xuyên làm việc thỡ tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và do người lãnh đạo cơ sở, chỉ huy phương tiện giao thông cơ giới đó chỉ huy, chỉ đạo;

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 10 người, trong đó có 01 đội trưởng;

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 50 người đến 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 15 người, trong đó có 01 đội trưởng và 01 đội phó;

- Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu là 25 người, trong đó có 01 đội trưởng và 02 đội phó;
- Phương tiện giao thông cơ giới, cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập hoặc làm việc theo ca thì mỗi bộ phận, phân xưởng, mỗi ca làm việc có 01 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở tối thiểu từ 05 đến 09 người, do đội trưởng hoặc đội phó kiêm tổ trưởng.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp, quản lý cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

3. Tổ chức, biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách

- Biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách, phải bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở và phù hợp với tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở xem xét, quyết định về tổ chức, biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách. Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ chuyên trách làm việc theo ca, bảo đảm thường trực 24/24 giờ trong ngày. Ban lãnh đạo đội gồm có 01 đội trưởng và các đội phó giúp việc;
- Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được thực hiện theo quy định của Bộ Công an; cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hướng dẫn về nghiệp vụ chữa cháy.

4. Ngoài các cơ sở phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành theo quy định tại Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy thì tại các cơ sở là kho dự trữ quốc gia; kho xăng dầu có trữ lượng 50.000 m³ trở lên; nhà máy điện hạt nhân, nhà máy điện có công suất từ 200 MW trở lên; cơ sở sản xuất giấy 35.000 tấn/năm trở lên, cơ sở sản xuất phân đạm 180.000 tấn/năm trở lên, cơ sở dệt 20 triệu mét vuông/năm; nhà máy lọc dầu; khu công nghiệp, khu chế xuất có diện tích từ 50 héc ta trở lên phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành phải bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở và phù hợp với tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở xem xét, quyết định về tổ chức, biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành làm việc theo ca, bảo đảm thường trực 24/24 giờ trong ngày. Ban lãnh đạo đội gồm có 01 đội trưởng và các đội phó giúp việc.

5. Người ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành có trách nhiệm duy trì hoạt động, định kỳ hàng năm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, tổ chức phân loại chất lượng hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành.

IV. Yêu cầu huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành
- Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này;

- Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi giấy này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ.

- Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy theo nội dung sau đây:

+ Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.

+ Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.

+ Biện pháp phòng cháy.

+ Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

+ Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

+ Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành phải có trình độ từ trung cấp phòng cháy và chữa cháy trở lên và được đào tạo kiến thức chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

- Trình tự cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC: Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ PCCC, có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này, phải huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận mới.

V. Trình tự, thủ tục thành lập đội dân phòng, PCCC cơ sở

1. Đối với đội dân phòng

- Trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (sau đây viết gọn là thôn) có trách nhiệm đề xuất việc thành lập và trực tiếp duy trì hoạt động của đội dân phòng tại thôn. Đối với thôn có địa bàn rộng thì đội dân phòng có thể gồm nhiều tổ dân phòng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xó cú trách nhiệm quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của đội dân phòng 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội dân phòng, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phòng 
- Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập đội dân phòng và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của đội dân phòng
2. Đối với đội PCCC cơ sở 

- Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm thành lập hoặc đề xuất thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách (Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  ngày 31/7/2014);

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở có trách nhiệm quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở (Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  ngày 31/7/2014);

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp, quản lý cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới ra quyết định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở (Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014);

3. Đối với đội PCCC chuyên ngành

- Đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành là đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức để đáp ứng yêu cầu hoạt động đặc thù của cơ sở do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thành lập, quản lý ;
 - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở có trách nhiệm quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành(Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  ngày 31/7/2014).

VI. Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành (Quy định tại Điều 35, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  ngày 31/7/2014).
1. Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền thì được hưởng chế độ như sau:

a) Nếu thời gian chữa cháy dưới 02 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,5 ngày lương cơ sở.

b) Nếu thời gian chữa cháy từ 02 giờ đến dưới 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 0,75 ngày lương cơ sở.

c) Nếu thời gian chữa chỏy từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 04 giờ được bồi dưỡng một khoản tiền bằng 01 ngày lương cơ sở. Nếu tham gia chữa cháy vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng thì được tính gấp 2 lần theo cách tính trên.

d) Trường hợp bị tai nạn, bị thương được thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh; bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa thỡ được xét trợ cấp tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động; bị chết thỡ được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí. Những khoản chi chế độ nêu trên do tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chi trả theo quy định; nếu người đó chưa tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý bảo đảm.

đ) Trường hợp bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đói người có công với cách mạng thì được xét hưởng chính sách thương binh hoặc như thương binh.

e) Trường hợp bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đói người có công với cách mạng thì được xét công nhận là liệt sỹ.

2. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng nhưng không thấp hơn 25% lương cơ sở.

3. Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) cũn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,3 lương cơ sở.

4. Cán bộ, đội viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở; cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,5 ngày lương.

5. Đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy nếu bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì do ngân sách địa phương hoặc cơ quan, tổ chức quản lý đảm bảo.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể Điểm d, đ và e Khoản 1 và Khoản 4, 5 Điều này.

	Bài 4:
	MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN
VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY



I. Khái  niệm  về cháy


1. Định nghĩa 


- Định nghĩa về sự cháy: Cháy là phản ứng hoá học có toả nhiệt và phát ra ánh sáng.


- Theo Luật Phòng cháy và chữa cháy: Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng môi trường.


2.  Dấu hiệu đặc trư​ng của sự cháy

- Có phản ứng hoá học giữa chất cháy với ô xy;

- Có toả nhiệt;

-  Có phát sáng. 


Ví dụ  những hiện tư​ợng sau đây không phải là sự cháy :


+ Bóng đèn điện sáng là hiện tư​ợng lý học, từ điện năng sinh ra quang năng và nhiệt năng như​ng không có dấu hiệu phản ứng hoá học;


+ Vôi sống gặp n​ước có phản ứng hoá học, có toả nhiệt nh​ưng không phát sáng.


3. Sản phẩm chủ yếu sau khi cháy 


- Khí cacbonic (CO2); 


-/ Hơi n​ước.


4. Những yếu tố cần thiết cho sự cháy

a Các yếu tố của sự cháy:


- Chất cháy:


+ Chất cháy ở thể rắn: Gỗ, cao su, bông, vải, lúa, gạo, giấy, nhựa v.v...


+  Chất cháy ở thể lỏng: Xăng, dầu, benzen, axêtôn ...


+ Chất cháy ở thể khí: axêtylen (C2H2), oxitcacbon (CO), mê tan (CH4),

gas... 


- Nguồn nhiệt: 


+ Ngọn lửa trần: Ngọn lửa của lò đốt, lò phản ứng nhiệt; bếp đun nấu, thắp hương, hút thuốc; ngọn lửa của các công việc sữa chữa cơ khí(hàn cắt kim loại); sản phẩm cháy, tia lửa của buồng đốt động cơ đốt trong; 


+ Nguồn nhiệt do va đập, ma sát giữa các vật rắn;


+ Nguồn nhiệt hình thành do sự gia tăng nhiệt độ của khí khi bị nén;



+ Nguồn nhiệt hình thành do phản ứng hoá học sinh nhiệt;



+ Nguồn nhiệt hình thành do năng lượng điện: Chập mạch, quá tải, điện trở tiếp xúc, sự truyền nhiệt của các thiết bị đốt nóng hay các thiết bị tiêu thụ điện khác.


- Nguồn ôxy:


+ Ôxy trong không khí;


+ Ôxy do phản ứng hoá học tạo ra;


+ Ôxy có sẵn trong chất cháy.


b. Các điều kiện để hình thành sự cháy:


- Nguồn nhiệt thích ứng: Là nguồn nhiệt có nhiệt độ cần thiết để nung nóng chất cháy hoá hơi và bắt cháy.


- Nguồn ôxy cần thiết: Để duy trì sự cháy, hàm lư​ợng ôxy phải chiếm từ 14% thể tích không khí trở lên. Nếu hàm lư​ợng ôxy thấp hơn 14% thể tích không khí thì trong môi trường đó cháy không xẩy ra. Trong môi trư​ờng sống, ôxy chiếm 21% thể tích không khí. Nh​ư vậy hầu nh​ư ở đâu, lúc nào thành phần ô xy cũng đảm bảo để phát sinh và duy trì sự cháy.


 Trong thực tế, cá biệt có loại chất cháy khi cháy cần ít hoặc không cần cung cấp lư​ợng ô xy từ bên ngoài, vì bản thân chất cháy đó đã có thành phần ô xy, hoặc d​ưới tác dụng của nhiệt, chất cháy đó sinh ra ô xy tự do, đủ mức để duy trì sự cháy.


- Điều kiện tiếp xúc: Chất cháy, ôxy, nguồn nhiệt phải được tiếp xúc với nhau trong một không gian và thời gian nhất định.


II. Nguyên nhân gây cháy
1. Nguyên nhân cháy

- Nguyên nhân cháy là sự xuất hiện hình thành của một yếu tố hay điều kiện nào đó (của sự cháy) trong trường hợp bất bình thường mà yếu tố hay điều kiện đó chủ động tác động lên các yếu tố, điều kiện còn lại làm cho sự cháy xuất hiện.
- Trong thực tế các vụ cháy xảy ra thì nguyên nhân cháy chủ yếu là do hai yếu tố: chất cháy,  nguồn nhiệt và hai điều kiện: tiếp xúc giữa chất cháy và nguồn nhiệt. Do vậy nguyên nhân cháy có thể phân loại như sau:

- Nguyên nhân cháy do nguồn nhiệt gây ra. Đó là trường hợp mà nguồn nhiệt xuất hiện ở môi trường đang có những đầy đủ những yếu tố và điều kiện khác của sự cháy, tác động lên chất cháy gây ra cháy. Ví dụ: tại một nơi đang bơm rót xăng dầu, hỗn hợp khí cháy đang tồn tại, một người nào bật lửa hút thuốc gây ra cháy.

- Nguyên nhân cháy là do chất cháy gây ra. Đó là trường hợp chất cháy xuất hiện trong môi trường đang tồn tại đầy đủ các yếu tố và điều kiện khác của sự cháy. Ví dụ: hai gia đình ở liền kề có vách ngăn không kín. Một bên đang đun nấu bằng bếp bếp nấu, bên kia vô tình rót xăng vào xe máy, xăng tràn ra ngoài gặp lửa từ bếp bên cạnh gây cháy.

- Nguyên nhân cháy do sự tiếp xúc bất bình thường hoặc do thời gian tiếp xúc giữa chất cháy và nguồn nhiệt vượt quá khả năng kiểm soát của con người và thiết bị máy móc gây ra cháy. Đó là những trường hợp trong phân xưởng sản xuất, nghiên cứu khoa học… cả hai yếu tố và nguồn nhiệt cùng song song tồn tại. Ví dụ, trong phân xưởng dệt người ta vẫn sử dụng ngọn lửa trần để đốt long vải. Yêu cầu đặt ra là khoảng cách tiếp xúc giữa ngọn lửa và mặt vải phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. Nếu không tuân thủ theo quy định làm sai quy trình sẽ gây ra cháy.
2. Nguyên nhân vụ cháy

- Là sự tạo ra các yếu tố, điều kiện hình thành sự cháy làm thiệt hại tài sản, tính mạng, sức khỏe con người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Trong thực tế các vụ cháy xảy ra có các nguyên nhân vụ cháy phổ biến sau :

a. Do sơ suất bất cẩn


Khái niệm: Là sự vô ý của con người đã tạo ra các yếu tố và điều kiện gây cháy; 


Một số trường hợp gây cháy cụ thể: Người gây cháy không hiểu biết về cơ chế của quá trình cháy; về tính chất nguy hiểm cháy của các chất cháy; không biết được khả năng bắt cháy của chất cháy khi có nguồn nhiệt; do nhầm lẫn trong sử dụng chất cháy, trong sắp xếp, bảo quản hàng hoá, trong thao tác kỹ thuật, trong sử dụng các thiết bị có chứa hoặc tạo ra nguồn nhiệt.


b. Do vi phạm các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy

Khái niệm: Là hành vi cố ý làm trái các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy dẫn tới việc tạo ra các yếu tố, điều kiện phát sinh đám cháy;


Một số trường hợp gây cháy cụ thể: Hành vi không chấp hành, chấp hành không đầy đủ các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy trong  thẩm duyệt  thiết kế  phòng cháy và chữa cháy; thi công xây dựng và nghiệm thu công trình; sử dụng công trình; vận hành thao tác kỹ thuật thiết bị máy móc; vận chuyển, bảo quản, sử dụng chất cháy, chất nổ, hàn cắt kim loại và sử dụng các loại nguồn nhiệt. 


c. Do đốt

Khái niệm: Là hành vi cố ý tạo ra các điều kiện để cho đám cháy phát sinh, phát triển nhằm thiêu huỷ tài sản, chứng cứ, tính mạng, sức khoẻ của con người, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội.


Một số trường hợp gây cháy cụ thể: Đốt với động cơ phản cách mạng; đốt để che dấu sự phạm tội; đốt do mâu thuẫn, bất mãn; đốt vì mục đích trục lợi.


d. Do tác động của sự cố thiên tai

Khái niệm: Do tác động của hiện tượng thiên nhiên  tạo ra nguồn nhiệt hoặc làm cho chất cháy và nguồn nhiệt tiếp xúc với nhau gây cháy;


Một số trường hợp gây cháy cụ thể: Nguồn nhiệt gây cháy được tạo ra từ năng lượng điện của sét đánh thẳng vào công trình do không có thu lôi chống sét hoặc có nhưng không đảm bảo; do tác động của gió bão, lũ lụt, động đất, hoạt động của núi lửa làm cho chất cháy tiếp xúc  với nguồn nhiệt gây cháy hoặc tạo ra hiện tượng tự cháy.
III. Phương pháp phòng cháy và chữa cháy
1. Phương pháp phòng cháy

a. Tác động vào chất cháy

Loại trừ những chất cháy không cần thiết trong khu vực có nguồn nhiệt

Hạn chế khối lượng chất cháy để giảm tải trọng chất cháy trong một đơn vị diện tích.

Thay đổi chất dễ cháy bằng những chất khó cháy và không cháy:
Ngâm tẩm chất cháy trong dung dịch chống cháy để trở thành khó cháy; trong quá trình sản xuất vật liệu, thiết bị, hàng hóa… cần pha trộn một số chất chống cháy làm cho những sản phẩm đó khó cháy hơn.

Bảo quản chất cháy trong môi trường kín: dùng vữa để trát, kim loại bộc bên ngoài chất cháy, dùng sơn chống cháy quét lên các vật liệu, cấu kiện dễ cháy. Chất lỏng dễ cháy được đựng trong thiết bị kín, không rò rĩ không bay hơi.

b. Tác động vào nguồn nhiệt

Triệt tiêu nguồn nhiệt ở những nơi có chất nguy hiểm cháy.

Quản lý chất cháy, nguồn nhiệt: việc quản lý giám sát nguồn nhiệt có thể do con người trực tiếp thực hiện hoặc dùng các thiết bị kỹ thuật.

Cách ly nguồn nhiệt với chất cháy, tạo khoảng cách an toàn giữa nguồn nhiệt với chất cháy.

c. Tác động vào nguồn Oxy

Bơm vào một lượng khí không cháy vào môi trường cần được bảo vệ để làm giảm lượng Oxy trong không khí.

Hút hết không khí tạo môi trường chân không.

2. Phương pháp chữa cháy

a. Phương pháp làm lạnh

Phun chất cháy có khả năng thu nhiệt độ cao để hạ nhiệt độ của chất cháy xuống với nhiệt độ bắt cháy của chất đó.

b. Phương pháp cách ly

Dùng thiết bị, lớp chất bọt, lớp chất có khả năng ngăn cách được Oxy ngăn Oxy tham gia phản ứng cháy;

Tạo khoảng cách của vùng bị cháy với những công trình xung quanh chưa bị cháy.

c. Phương pháp làm giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng cháy

Phun chất chữa cháy vào vùng cháy để làm loãng hỗn hợp hơi bốc cháy.

d. Phương pháp ức chế hóa học

Phun hóa chất vào vùng cháy để làm chậm phản ứng cháy, tiến tới triệt tiêu đám cháy.
Bài 5:        PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN 


Điện đ​ược sử dụng ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...và khu dân cư​ là điện xoay chiều, có thế hiệu 380v, 220v hoặc 110v. 

I. Sử dụng điện có thể xảy ra cháy do một số trư​ờng hợp sau

 
1. Cháy do bị chập mạch điện


1.1 Định nghĩa:


- Chập mạch điện là trường hợp các dây pha chập vào nhau, dây nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, dòng điện trong mạch tăng rất lớn.


- Dựa vào công thức: I = U/ R+ r ;   nếu R càng nhỏ thì I càng lớn


Trong đó:         I : Cường độ dòng điện ( A)




    U: Thế hiệu  (V)




    R: Điện trở   (()


1.2 Nguy cơ gây cháy khi chập mạch điện:


- Khi chập mạch, c​ường độ dòng điện tăng lên đột ngột, nhiệt lư​ợng toả ra trong dây dẫn lớn gấp hàng trăm lần (Q=0,24I2Rt) làm cho dây dẫn tại điểm chập mạch bị nung đỏ, gây cháy lớp cách điện rồi cháy lan sang các vật xung quanh.


- Khi chập mạch điện xảy ra hiện tượng toả nhiều nhiệt, làm giảm sức chịu đựng cơ học của dây dẫn và làm thế hiệu giảm xuống một cách đột ngột làm cho động cơ điện bị hỏng vì mô men quay của động cơ điện tỷ lệ thuận với bình phương thế hiệu:  




 M = K.U2 ;     trong đó: M- Mô men quay







        U - Thế hiệu







        K - Hệ số


- Công suất của nguồn điện càng lớn thì dòng điện khi bị chập mạch càng lớn.


- Điểm chập mạch càng gần nguồn điện thì dòng điện khi bị chập mạch càng lớn 

1.3 Nguyên nhân gây chập mạch điện:

-  Đối với loại dây có lớp  bọc cách điện: Do dây bị kéo căng quá mức; sử dụng lâu ngày bị lão hoá mất khả năng cách điện,  tác động  của nhiệt độ cao;  đặt dây tại khu vực có chất ăn mòn lớp cách điện;  đóng đinh vào giữa 2 dây dẫn có cùng lớp cách điện làm cho lớp cách điện bị hỏng hoặc trư​ờng hợp các mối nối của 2 dây gần nhau không có lớp cách điện đảm bảo.

- Đối với loại dây trần:  Có thể bị chập mạch  do m​ưa bão,  mắc dây nóng và dây nguội quá gần nhau, dây bị trùng chập.

 - Việc đấu nối giữa các dây dẫn với thiết bị không đúng kỹ thuật, không chặt; do sét đánh thẳng vào đường dây.

- Đối với động cơ điện: Các cuộn dây không đảm bảo tiêu chuẩn cách điện; sử dụng lâu ngày bị lão hoá, động cơ bị kẹt quay chậm hoặc dừng quay...


1.4 Biện pháp đề phòng: 


- Thiết kế, lắp đặt hệ thống điện phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn điện và phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt đối với các môi trường có nhiệt độ cao, có chất ăn mòn, nguy hiểm cháy nổ phải chọn dây dẫn, thiết bị điện đảm bảo an toàn, phù hợp với các khu vực đó.


- Đối với nguồn điện phục vụ báo cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ phải lắp đặt hệ thống điện chống cháy.


- Thư​ờng xuyên và định kỳ kiểm tra để phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót của hệ thống điện không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.


- Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian nghỉ làm việc và khi ngủ. 


- Lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét cho hệ thống điện.      


- Lắp đặt các thiết bị bảo vệ đúng tiêu chuẩn để kịp thời ngắt mạch khi xảy ra chập mạch.


2. Cháy do dòng địên quá tải


2.1 Định nghĩa: 


Quá tải là trường hợp dòng điện tiêu thụ lớn hơn dòng điện định mức cho phép của dây dẫn, làm cho cư​ờng độ dòng điện tăng toả ra nhiệt lư​ợng lớn hơn nhiều so với lúc bình thường, đến mức có thể làm cháy lớp cách điện của dây dẫn.

2.2 Nguyên nhân quá tải: 


- Động cơ điện bị kẹt, quay chậm hoặc dừng quay.  

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống dây dẫn điện không đúng tiêu chuẩn , dây dẫn có tiết diện nhỏ hơn so với yêu cầu của thiết bị điện.

- Lắp đặt nhiều thiết bị điện nhưng không cải tạo, thay thế hệ thống dây dẫn điện đúng tiêu chuẩn. 

- Cắm nhiều thiết bị điện cùng một lúc vào một ổ cắm.

- Không lắp các thiết bị tự ngắt (áptômat, cầu chì...) hoặc lắp các thiết bị tự ngắt không đúng tiêu chuẩn.

- Không kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện.


2.3 Phương pháp phát hiện quá tải:


- Dùng Ampekế để kiểm tra cường độ dòng điện và so sánh với bảng tiêu chuẩn cường độ dòng điện cho phép. 

- Áp dụng công thức cơ bản để tính:

+ Đối với bóng điện thắp sáng bằng dòng điện một chiều hoặc xoay chiều, động cơ điện sử dụng dòng điện một chiều: 


[image: image1.wmf].
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           trong đó:           P  -  Công suất (W) 




     U - Thế hiệu     (v)

             

      I - Cường độ    (A)


+ Đối với động cơ điện sử dụng dòng điện xoay chiều 1 pha:
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            trong đó Cos(  là hệ số công suất = 0,8 đến 0,85

+ Đối với động cơ điện sử dụng dòng điện xoay chiều 3 pha: 
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- Có thể phát hiện bằng mắt thường hoặc bằng tay khi thấy tại vị trí ổ cắm điện, đường dây bị biến dạng, biến màu và đặt tay lên cảm thấy nóng hơn bình thường.


 2.4/ Biện pháp đề phòng:


- Thiết kế, lắp đặt hệ thống dây dẫn điện đúng tiêu chuẩn và có hệ số dự phòng. 


- Lắp đặt thiết bị tự ngắt đúng tiêu chuẩn và không tự ý thay đổi các thiết bị tự ngắt làm cho các thiết bị này không đúng tiêu chuẩn, hoạt động thiếu chính xác. 


- Không dùng nhiều thiết bị điện cùng một lúc và cùng một ổ cắm. 


- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra hệ thống điện để khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót gây quá tải. 


 3.  Cháy do đấu nối dây điện không đúng kỹ thuật

3.1 Nguyên nhân: 


Tại điểm đấu nối không đúng kỹ thuật (tiếp xúc không tốt) sẽ: 


 -  Khi dòng điện chạy qua, điện trở tại điểm đấu nối tăng, phát sinh nhiệt làm điểm đầu nối nóng đỏ.

 
-  Do mối nối lỏng sẽ phóng tia lửa điên gây cháy các vật xung quanh. 


3.2 Biện pháp đề phòng:


-  Cầu dao, bảng điện phải được bắt chặt và có hộp bảo vệ, cầu chì có đủ nắp đậy; ở những nơi có chất cháy, các thiết bị điện này phải được đặt phía ngoài, ở những nơi có nguy hiểm cháy, nổ phải lắp đặt hệ thống điện an toàn phòng cháy, nổ.


- Các mối nối phải chặt và bọc kín bằng chất cách điện.


- Không nối hai dây dẫn có chất liệu và điện trở khác nhau để dẫn điện. 


- Không để các vật dễ cháy (nhất là xăng, dầu, diêm...) gần bảng điện, cầu dao, cầu chì ... đề phòng phóng tia lửa gây cháy, nổ.


4. Cháy do sự truyền nhiệt của thiết bị tiêu thụ điện

4.1 Nguyên nhân: 


- Các thiết bị tiêu thụ điện sinh nhiệt như bóng điện, bàn là, bếp điện, lò sưởi điện... khi sử dụng toả ra lượng nhiệt rất lớn , nhiệt độ của các thiết bị trên đều lớn hơn nhiệt độ bốc cháy của nhiều loại chất cháy. Do đó khi sử dụng các thiết bị sinh nhiệt nếu để chất cháy liền kề sẽ bị cháy và cháy lan. 


4.2 Biện pháp đề phòng:


- Đặt các thiết bị tiêu thụ điện sinh nhiệt cách xa vật liệu, đồ dùng là chất cháy, khi sử dụng phải có người giám sát.

 
- Trong khu vực có nồng độ hơi, bụi nguy hiểm cháy nổ phải thiết kế, lắp đặt các thiết bị tiêu thụ điện an toàn phòng cháy, nổ. Không dùng bóng điện để sấy quần áo, không dùng giấy làm chao đèn.... Khi mất điện phải ngắt nguồn điện cấp cho các thiết bị tiêu thụ điện.


- Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian nghỉ làm việc và khi ngủ.


 5. Cháy do tia lửa tĩnh điện

 5.1 Định nghĩa:

 
Tĩnh điện là hiện tượng phát sinh do sự ma sát giữa các vật cách điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện với vật dẫn điện, do sự chuyển động xáo trộn của các lớp chất lỏng không dẫn điện hoặc va đập của chất lỏng không dẫn điện với kim loại. Tĩnh điện còn được tạo ra ở trên các hạt nhỏ rắn cách điện trong quá trình bị nghiền nát. 

       Các trường hợp tĩnh điện, thế hiệu thường đạt tới 20- 50 KV rất nguy hiểm cháy.


5.2 Biện pháp đề phòng:


- Tiếp đất cho các thiết bị máy móc, các bể chứa, các đường ống dẫn nguyên liệu,  các phương tiện chuyên chở. Thiết bị nối đất phải có điện trở từ 5- 10(.

- Tăng độ ẩm của không khí ở khu vực có nguy hiểm về tĩnh điện. 


-  Ion hoá không khí để nâng cao tính dẫn điện của không khí. 


- Dùng các thiết bị máy móc như vôn kế tĩnh điện, tĩnh nghiệm điện có tụ điện, tín hiệu tự báo động báo có tĩnh điện để kiểm tra tĩnh điện. 

II. Biện pháp chữa cháy do điện gây ra hoặc trong khu vực có điện


- Khi xẩy ra cháy hệ thống điện hoặc trong khu vực có điện phải bằng mọi cách cắt nguồn cấp điện .


+ Đối với hệ thống điện: Ngắt cầu dao, áptômát.


+ Đối với thiết bị: Cắt công tắc, rút phích cắm.


- Các trường hợp không thực hiện được thì dùng kìm cách điện, câu liêm có cán bằng vật liệu cách điện để cắt đứt dây dẫn điện từ nguồn cung cấp điện cho nơi bị cháy.


- Sau khi đã cắt điện, tiến hành các biện pháp chữa cháy phù hợp với từng loại đám cháy.

Bài 6:        PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY XĂNG DẦU 



I. Tính chất nguy hiểm cháy, nổ của xăng dầu

1. Đặc tính nguy hiểm cháy, nổ 


- Xăng dầu, đặc biệt là xăng rất dễ bay hơi, kể cả khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, xăng vẫn hoá hơi, kết hợp với ô xy trong không khí tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy, nổ.


- Hơi xăng dầu nặng hơn không khí 2,5 lần, khi khuếch tán vào không khí thường bay là là trên mặt đất và tích tụ ở chỗ trũng, kín, khuất gió. Khi tích tụ ở mức độ nhất định sẽ tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy, nổ.


- Hơi xăng dầu có nhiệt độ bắt cháy thấp từ -390C.


- Xăng dầu là chất lỏng nhưng không hoà tan trong nước, có tỷ trọng từ 0,7 đến 0,9, nhẹ hơn nước, vì thế khi gặp nước, xăng dầu nổi trên mặt nước và nhanh chóng loang rộng ra xung quanh, gặp nguồn lửa sẽ gây cháy.


- Tốc độ cháy lan của xăng dầu rất nhanh, khoảng từ 20 đến 30 m/s và toả ra nhiệt lượng lớn, từ 10.450 đến 11.450 kcal/kg kèm theo các sản phẩm cháy độc hại, khói đen và có khả năng tạo thành những đám cháy mới. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.


-  Xăng dầu là chất không dẫn điện, điện trở suất của xăng rất lớn từ 1012 đến 1017 (, nên xăng dầu có khả năng phát sinh tĩnh điện. Trong quá trình bơm rót, vận chuyển, xăng dầu bị xáo trộn , các phần tử xăng dầu ma sát với nhau và ma sát với thành thiết bị ( thành ống, vỏ thiết bị chứa ) sinh ra tĩnh điện, các điện tích này tích tụ đến một điện thế đủ lớn (300V) sẽ gây ra hiện tượng phóng tia lửa điện gây cháy hỗn hợp hơi xăng dầu.


- Xăng dầu có khả năng tạo thành sun phua sắt vì trong thành phần xăng dầu có lưu huỳnh, lưu huỳnh tác dụng với kim loại ( thiết bị chứa) tạo thành các sun phua sắt (FeS2; Fe​2S3). Các sua phua sắt tác dụng với ô xy của không khí toả ra một lượng nhiệt lớn, trong điều kiện nhất định có thể gây cháy hỗn hợp hơi xăng dầu và ô xy trong không khí tồn tại trên bề mặt thoáng của thiết bị chứa


2. Phân loại mức độ nguy hiểm cháy nổ

Xăng dầu có thành phần cấu tạo khác nhau thì có đặc điểm, tính chất nguy hiểm cháy khác nhau. Dựa vào mức độ nguy hiểm cháy, nổ xăng dầu được chia làm 2 loại:


- Loại dễ cháy: Có nhiệt độ bắt cháy của hơi từ 45 oC trở xuống (các loại xăng ô tô, máy bay).


- Loại cháy được: có nhiệt độ bắt cháy của hơi từ 45 oC trở lên (dầu hoả, ma dút).


II.  Những nguy cơ có thể gây cháy, nổ xăng dầu

1. Trong bảo quản

- Nơi bảo quản xăng dầu gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; không có hàng rào bảo vệ, người ngoài xâm nhập, mang nguồn lửa, nguồn nhiệt vào gây cháy.


- Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nơi bảo quản, hoặc nguồn nhiệt xuất hiện do hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện không an toàn.


- Sử dụng kim loại đen để mở nắp thiết bị chứa xăng dầu, đi giầy có đế bằng sắt trong kho xăng làm phát sinh tia lửa gây cháy.


- Khi xuất nhập không trông coi để xăng dầu tràn ra.


- Thiết bị chứa hở, bục vỡ không có đê bao để ngăn xăng dầu tràn ra.


2. Trong vận chuyển xăng dầu bằng phương tiện giao thông cơ giới

- Dừng, đỗ phương tiện vận chuyển xăng dầu gần khu vực có nguồn lửa, nguồn nhiệt, nơi đông người.


- Phát sinh tia lửa tĩnh điện do thiết bị tiếp đất không đảm bảo.


- Phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn theo quy định, nhất là hệ thống điện.


- Thiết bị chứa bị rò rỉ.


- Phương tiện vận chuyển bị tai nạn,va quệt.


3. Trong sử dụng


a. Sử dụng trong sản xuất


- Sử dụng xăng dầu không an toàn trong khu vực có nguồn lửa, nguồn nhiệt.


- Trữ chứa xăng dầu quá quy định trong khu vực sản xuất, xăng dầu bay hơi, rò rỉ.


- Không có hệ thống thông gió trong khu vực sản xuất có sử dụng xăng dầu để hơi xăng dầu tích tụ thành hỗn hợp nổ.


b. Sử dụng trong đời sống:


- Trữ xăng dầu nơi đun nấu.


- Thiết bị chứa, dẫn xăng dầu của xe ô tô, xe máy không kín, bị bục vỡ, rò rỉ.


- Dùng xăng đun bếp, thắp đèn dầu.


- Bếp dầu không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Thắp đèn dầu hoả không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.


- Trẻ em chơi nghịch xăng dầu.


4. Trong kinh doanh xăng dầu

- Nơi kinh doanh xăng dầu không đúng quy định của tiêu chuẩn an toàn phòng cháy và chữa cháy ( TCVN 4530-1996).


- Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nơi kinh doanh xăng dầu.


- Khách hàng vào mua xăng không tắt máy xe, nguồn nhiệt xuất hiện từ ống xả, bu gi đánh lửa gây cháy.


- Hệ thống điện, hệ thống chống sét, chống tĩnh điện không đảm bảo an toàn.


 - Bơm rót xăng dầu khi có sấm sét.
 


- Sửa chữa phương tiện xe, máy trong khu vực cửa hàng bán xăng dầu.


III. Biện pháp phòng cháy



1. Trong bảo quản 


- Nơi bảo quản xăng dầu phải có hệ thống điện phòng nổ, hệ thống chống sét, hệ thống chống tĩnh điện đúng tiêu chuẩn, xa nguồn nhiệt, có tường rào, đê bao  và có người bảo vệ.


- Khoảng cách phòng cháy từ bể chứa đến các ngôi nhà, công trình phải theo đúng quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.


- Những kho xăng dầu bố trí ở ven sông phải đặt phía dưới dòng chảy,  nếu phải đặt kho xăng dầu trên dòng chảy thì phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.


- Không được chứa xăng dầu lẫn với các loại hoá chất, vật liệu dễ phát sinh lửa.


- Thiết bị chứa xăng dầu phải bảo đảm kín và để ở những nơi râm mát.


- Không sử dụng lửa trần ( đánh diêm, bật lửa, thắp đền dầu, đốt hương, nến ) ở những khu  vực có xăng dầu.


- Không đi giầy có đế sắt trong khu vực kho.


- Mở nắp thùng phuy, nắp xi téc phải dùng dụng cụ bằng kim loại mầu không phát sinh tia lửa.


2. Trong vận chuyển

- Xe ôtô, tàu, xà lan...vận chuyển xăng dầu không được dừng, đỗ ở những nơi đông người, gần khu vực có lửa...ôtô xi téc phải có dây tiếp đất, nắp xi téc phải được đậy kín và bắt chặt bằng bu lông.


- Hệ thống điện của phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn.


- Ống xả khí của máy bơm xăng dầu, ô tô chở xăng phải là loại an toàn có thiết bị dập lửa của ống xả.


- Phương tiện chở xăng dầu khi qua phà phải đi phà riêng không có hành khách. 


3. Trong kinh doanh

- Không xuất nhập hoặc bơm chuyển xăng dầu khi trời có sấm sét.


- Xi téc chứa xăng dầu phải được chôn ngầm và có biện pháp chống nổi làm lật xi téc khi có lũ lụt.


- Không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nơi kinh doanh xăng dầu.


- Khu vực kinh doanh phải có hệ thống điện phòng nổ, hệ thống chống sét đúng tiêu chuẩn.



- Ôtô, xe máy vào nhập xăng dầu phải tắt máy và phải xếp theo hàng lối.


- Không được sửa chữa phương tiện tại khu vực kinh doanh xăng dầu.


4. Trong sử dụng

- Không trữ chứa xăng dầu nhiều quá quy định tại nơi sản xuất.


- Tại khu vực sản xuất có hơi xăng dầu phải có hệ thống thông gió và hệ thống điện phải là loại phòng nổ.


- Không dùng xăng thắp đèn, đun bếp, mồi bếp thay dầu hoả; không để đèn dầu trong màn và gần các vật dễ cháy.


- Không  để trẻ em chơi, nghịch xăng  dầu.


IV. Biện pháp chữa cháy xăng dầu

1.  Đối với các đám cháy nhỏ

- Nếu bếp đun dầu hoả bị cháy, có thể dùng chăn sợi, bao tải nhúng nước phủ kín hoặc dùng bình chữa cháy bằng bột để dập tắt đám cháy. 


-  Trường hợp thùng phuy, can chứa xăng dầu bị cháy có thể dùng chăn, bao tải nhúng nước phủ  kín chỗ bị cháy. Đồng thời di chuyên những vật chưa bị cháy ra nơi an toàn, dùng nước làm mát thùng phuy xung quanh chống cháy lan. Nếu xăng dầu chảy tràn ra ngoài mặt đất gây cháy thì dùng đất, cát phủ kín đám cháy. Trường hợp xăng dầu chứa trên ôtô, trên tàu hoả cháy cũng có thể áp dụng biện pháp như trên để chữa cháy, đồng thời dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.


2.  Đối với các đám cháy phức tạp

-  Trường hợp kho bể, xitéc chứa xăng dầu bị cháy, tốc độ cháy rất lớn và ngọn lửa bốc cao, nhiệt độ của ngọn lửa khoảng 1.100oC có thể làm biến dạng hoặc phá vỡ thành thiết bị. Trong trường hợp trong bể, xi téc có lẫn nước có thể xẩy ra hiện tượng sôi trào làm xăng dầu tràn ra ngoài hoặc bắn tung toé tạo thành những đám cháy mới. Trong những trường hợp như vậy việc chữa cháy là hết sức khó khăn và ta cần tuân thủ theo các bước sau:


+ Báo động toàn cơ quan.


+ Báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, Công an hoặc chính quyền nơi gần nhất.


+ Sơ tán tài sản, phuy xăng dầu lân cận ra vị trí an toàn.


+ Rút bớt lượng xăng dầu trong bể bị cháy ra nơi an toàn( nếu có thể)


+ Dùng hệ thống phun nước làm mát bể bị cháy và bể lân cận.


+ Dùng hệ thống phun bọt dập tắt đám cháy.


+ Thông báo tình hình cháy, loại chất cháy...theo yêu cầu của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.


+ Chịu sự chỉ huy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.


+ Bảo vệ hiện trường vụ cháy. 
Bài 7:        PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY KHÍ ĐỐT HOÁ LỎNG

I. Vị trí, tầm quan trọng của khí đốt hoá lỏng đối với sản xuất và đời sống
1. Tình hình sử dụng khí đốt hoá lỏng
- Việc sử dụng khí đốt hoá lỏng (thường gọi là gas) trong sản xuất và đời sống đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Trong những năm gần đây,  nhu cầu sử dụng gas ở nước ta  cũng ngày càng tăng. Nếu như năm 1991,  nước ta chưa sử dụng gas để phục vụ sản xuất và đời sống thì đến năm 1999, số lượng gas được sử dụng hàng năm là 170.000 tấn và năm 2000 đã tăng đến 280.000 tấn. Theo dự báo của các ngành chức năng, nhu cầu sử dụng gas ở nước ta đến năm 2010 là 1 triệu tấn/năm.
- Trong sản xuất, gas được sử dụng vào công nghệ sản xuất điện năng, đốt lò, nồi hơi. Trong đời sống sinh hoạt, gas được sử dụng để đun nấu, sưởi sấy  nhất là các hộ dân ở các khu đô thị, các bếp ăn tập thể và các nhà hàng ăn uống.
-  Gas được sử dụng để phục vụ sản xuất bằng hệ thống bồn chứa gas hoá lỏng có sức chứa đến 4 tấn gas qua hệ thống điều áp, hệ thống ống dẫn khí đến nơi sử dụng, hệ thống van tự ngắt. Sắp tới đây hệ thống này được lắp ở các khu chung cư cao tầng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hiện việc sử dụng gas trong đời sống của các hộ gia đình cũng như bếp ăn tập thể chủ yếu là các bình có trong lượng 12,13, 45 kg gas. Ngoài ra, nhiều nhà hàng ăn uống, nhiều hộ dân còn dùng bếp gas mini với bình gas mini chỉ được sử dụng một lần.
2. Những lợi thế, ưu điểm khi sử dụng khí đốt hoá lỏng

 Việc sử dụng gas có nhiều lợi thế hơn so với các loại chất đốt khác. Mỗi kg gas khi bị đốt cháy sinh ra một nhiệt lượng từ 2100 Kcal đến 2200 Kcal, tương đương 4 kg than đá, 9kg củi, 2 lít dầu hoả, Mặt khác gas cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy chủ yếu là khí cácbonnic (C02) và hơi nước nên ít gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng bếp gas để đun nấu rất sạch sẽ, dễ điều chỉnh nhiệt lượng nên nấu ăn ngon và tiết kiệm được năng lượng.
II. Thành phần cấu tạo, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của gas

1. Thành phần và tính chất lý, hoá của gas

- Tên đầy đủ của gas là khí đốt hoá lỏng, viết tắt là LPG (Liequefied Petroleum Gas). Gas là hỗn hợp của các chất  Hidrocacbon, trong đó thành phần chủ yếu là khí Propan và Putan.
- Công thức hoá học của Butan là C4H10; của Propan là C3H8. 
- Gas được nén vào bình trở thành thể lỏng, khi thoát ra  ngoài lại chuyển thành thể khí (1kg gas thể lỏng ở trong bình, khi thoát ra ngoài tạo thành 250 lít thể khí).
- Gas ở trạng thái nguyên chất  không có mùi, không có màu.
- Nhiệt độ của gas khi cháy rất lớn, có thể đạt từ  1900 đến 1950 0C.
2. Tính chất nguy hiểm cháy, nổ của gas

- Khi thoát ra khỏi thiết bị chứa, gas chuyển  thành thể khí nên rất khó bảo quản. Mặt khác do không có mùi, không có màu nên gas thoát ra thiết bị chứa  rất khó phát hiện, do đó nhà sản xuất phải đưa thêm vào hỗn hợp gas một chất tạo ra mùi bắp cải thối để dễ phát hiện  gas bị rò rỉ.
- Tỷ trọng của gas nặng hơn không khí (Propan gấp 1,55 lần; Butan gấp 2,07lần) nên khi thoát khỏi thiết bị chứa, gas tích tụ ở những chỗ trũng  trên mặt đất và tạo thành hỗn hợp nguy hiểm cháy, nổ;
- Do nhiệt độ ngọn lửa của gas khi bị cháy rất cao từ 19000C - 19500C nên dễ gây bỏng cho người và gia súc đồng thời gây cháy lan, khó khăn cho việc chữa cháy (Vận tốc cháy của Butan là 0.38m/s; của Propan là 0,46m/s)
 - Khoảng giới hạn nồng độ nguy hiểm cháy nổ của gas rất rộng, được tính theo phần trăm thể tích như sau:
	Thành phần
	Giới hạn nồng độ thấp (%)
	Giới hạn nồng độ cao (%)

	Butan - C4H10
	1.86
	8.41

	Propan - C3H8
	2.37
	9.50



III. Những nguy cơ gây cháy nổ gas

1. Trong bảo quản, kinh doanh


- Nơi bảo quản kinh doanh được bố trí liền kề với nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt không an toàn, nguồn lửa, nguồn nhiệt phát sinh từ hệ thống điện, tĩnh điện, sét đánh.

- Thiết bị chứa gas bị rò rỉ, xếp bình gas không đúng quy định gây va đập để bục vỡ, gas thoát ra ngoài gặp nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy.

- Không thường xuyên thực hiện chế độ vệ sinh công nghiệp, gas thoảt ra tích tụ lâu ngày thành hỗn hợp nguy hiểm cháy, nổ.

- Cơ sở kinh doanh gas sang nạp trái phép.

+ Địa điểm không đảm bảo.

+ Thiết bị san nạp không an toàn.

+ Không có loại gas đúng tỷ lệ (5% Propan và 95% Butan ) để nạp vào bình gas mini, mặt khác bình gas mini chỉ được sử dụng  một lần nên không được phép san nạp lại.

+ Do san nạp trái phép nên điều kiện làm việc lén lút.

2. Trong vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới


- Phương tiện vận chuyển không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn PCCC


- Phương tiện vận chuyển dừng, đỗ ở những nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt, nơi đông người.


- Phương tiện vận chuyển bị tai nạn giao thông.


- Xếp bình gas  không đúng quy định gây va đập, nổ bình hoặc bị rò rỉ gas thoát ra ngoài.

3. Trong sử dụng để đun nấu


- Bếp đun, dây dẫn, van xả khí, bình gas không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn PCCC.


- Các khớp nối liên kết giữa bếp, dây dẫn, van xả khí không kín, dây dẫn gas bị chuột cắn, gas thoát ra ngoài tạo thành hỗn hợp cháy, nổ gặp nguồn nhiệt sẽ bắt cháy, nổ.


- Đun nấu không trông coi để tắt lửa ở bếp trong khi van xả khí vẫn mở.


- Đang đun nấu thay bình gas mà không tắt lửa  ở bếp.

-  Không thường xuyên vệ sinh bếp.

- Đặt bếp gần vật cháy, lửa từ bếp bén cháy gây ra cháy lan, nổ bình


- Đun nóng dầu ăn, mỡ để xào, rán bùng cháy gây cháy lan.


- Để các vật cháy sát với bếp hoặc đặt chồng lên kiềng bếp vừa đun nấu xong.


- Sử dụng bình gas được san nạp lại trái phép không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn PCCC.

IV. Biện pháp PCCC

1. Trong bảo quản, kinh doanh gas 


* Đối với các kho chứa hàng:

- Nơi bảo quản bình gas phải đảm bảo thông thoáng, không được bảo quản ở những nơi  thấp hơn mặt bằng xung quanh, trong hầm chứa, trong tầng ngầm.


- Kho phải có ít nhất hai lối ra vào, cánh cửa mở ra phía ngoài.


- Nền kho: bằng phẳng, cứng, chắc chắn... không có cống rãnh, đường nước thải trên sàn kho.


- Tạo và lỗ thông hơi trên tường, mái nhà. Vị trí đáy lỗ thông hơi ở tường không được cao hơn sàn nhà 150mm.


- Diện tích lỗ thông hơi chiếm ít nhất 2,5% diện tích tường và mái nhưng không ít hơn 12,5% tổng diện tích tường.


Trường hợp kho không đảm bảo thông gió tự nhiên thì phải thiết kế hệ thống thông gió cưỡng bức (nhân tạo). Hệ thống thông gió phải đảm bảo khí thải ra môi trường thấp hơn nồng độ an toàn cho phép. Hệ thống thông gió là hệ thống an toàn phòng cháy, nổ.


- Vị trí chứa bình gas phải thông thoáng, đảm bảo gas không tích tụ thành hỗn hợp nguy hiểm cháy, nổ.


- Xếp riêng các bình chứa gas với vỏ bình, không được để lẫn với các mặt hàng kinh doanh khác.


- Trong phạm vi khoảng cách an toàn không đư​ợc để vật liệu dễ cháy. Phải tháo bỏ bao gói (bọc ngoài vỏ bình hoặc nệm bọc) khi không cần thiết.


- Không đư​ợc sử dụng lửa và các hình thức sinh lửa, sinh nhiệt khác trong kho và trong khoảng cách an toàn.


- Không được bảo quản các chất oxi hóa cùng với các bình gas.


- Niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy tại vị trí dễ thấy trư​ớc cửa kho.


- Lắp đặt hệ thống điện an toàn phòng chống cháy, nổ.


- Trang bị đủ phương tiện chữa cháy. nguồn nư​ớc chữa cháy theo quy định.


- Người làm việc trong kho phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và phải thành lập đội PCCC cơ sở, được duy trì hoạt động thường xuyên có phương án chữa cháy được tổ chức thực tập định kỳ.


*  Đối với cửa hàng kinh doanh gas:


- Cửa hàng chuyên doanh và không chuyên doanh khí đốt hóa lỏng phải cách  nơi có nguồn lửa ít nhất 3m về phía không có tường chịu lửa.


- Nền nhà:


+ Bằng phẳng, cứng chắc chắn, đảm bảo an toàn khi mua bán và di chuyển hàng hóa;


+ Cao hơn mặt bằng xung quanh, không được bố trí đường ống, cống thoát nước tại nền nhà;


+ Hầm hố, cống, rãnh phải nằm cách cửa hàng ít nhất 2m. Nếu nhất thiết phải có rãnh nước hoặc mương máng thì phải có nắp đậy kín để gas không thể tích tụ thành hỗn hợp nguy hiểm cháy, nổ trong hệ thống cống, rãnh.


- Cửa nhà và cửa thông gió phải đảm bảo yêu cầu sau:


+ Cửa ra vào phải đảm bảo đi lại và di chuyển hàng hóa dễ dàng, tránh chen chúc;


+ Ngoài cửa chính, phải có ít nhất 01 lối thoát dự phòng, cánh cửa mở ra phía ngoài.


- Phải có hệ thống chiếu sáng sự cố.


- Các thiết bị điện trong cửa hàng phải lắp đặt cách nơi để bình gas tối thiểu 1,5m và phải lắp đặt hệ thống an toàn phòng chống cháy, nổ.


- Niêm yết biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh, chữa cháy tại vị trí dễ thấy.



- Nhân viên cửa hàng phải được huấn luyện, nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy.


- Việc xếp dỡ bình gas phải được tiến hành thứ tự  theo từng lô, từng dãy.


- Các bình gas có thể được xếp chồng lên nhau ở tư thế thẳng đứng, vững chắc. Độ cao tối đa mỗi chồng là 1,5m. Khi xếp chồng bình gas có các loại kích thước khác nhau, thì xếp theo nguyên tắc lớp bình nhỏ xếp chồng lên lớp bình lớn hơn giữa 2 lớp bình xếp chồng lên nhau  có 1 lớp ván lót. Khoảng cách giữa các dãy không nhỏ hơn 1,5m.


- Lượng gas tại cửa hàng trong mọi trường hợp không được vượt quá 1000kg.


- Chỉ trưng bày lâu dài trên quầy hoặc trên các giá quảng cáo vỏ bình gas hoặc bình mô phỏng.


- Khi tồn chứa cũng như khi bày bán, van bình luôn được vặn chặt.


- Không để bình gas ở khu vực cửa ra vào, nơi thường xuyên có người qua lại.


- Cấm tiến hành việc sửa chữa, bảo quản bình gas tại cửa hàng. Các bình hư hỏng cần sửa chữa phải được chuyển đến bộ phận chức năng.


- Cấm mọi hình thức chiết nạp bình gas tại các cửa hàng.


- Trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định sau:


+ 02 bình  chữa cháy kh C02 loại 3 kg;


+ 04 bình chữa cháy bằng bột loại 4kg;


+ 02 bao tải gai hoặc chăn chiên;


+ 01 phuy nước 20 lít;


+ 01 chậu nước xà phòng 2lít.


2. Trong vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới


- Xe vận chuyển bình gas phải có sàn bằng vật liệu không cháy và không phát lửa do ma sát hoặc được lót bằng vật liệu trên. 


- Xe phải có thùng chắc chắn, có thể có mui hoặc bạt che mà vẫn đảm bảo thông thoáng tốt.


- Các loại xe thô sơ chỉ được phép chở các bình gas có dung tích chứa đến 100 lít, với số lượng tối đa là:


+ 01bình dung tích chứa đến 50 lít, đối với xe hai bánh và phải được neo buộc chắc chắn;


+ 02 bình đối với xe xích lô, và phải được neo buộc chắc chắn;


+ 04 bình đối với xe ba gác.


- Xe phải có dấu hiệu quy định chuyên chở chai chứa khí đốt hóa lỏng.


- Khi có phương tiện vận chuyển của khách hàng đến nhận hàng tại các cửa hàng bán gas, nhân viên bán hàng phải có trách nhiệm kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe, an toàn về hàng hóa trước khi cấp hàng. 


- Trước khi xếp bình gas lên xe, chủ hàng và ng​ười phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra lại điều kiện an toàn của ph​ương tiện vận chuyển. Chỉ đ​ược xếp bình lên phương tiện vận chuyển khi đủ tiêu chuẩn an toàn PCCC, phòng nổ. 


- Bình gas có dung tích chứa trên 100 lít chỉ được xếp đứng một lớp. Bình có dung tích chứa đến 100 lít, có thể chồng đứng 2- 4 lớp, nhưng không vượt quá chiều cao thùng xe và chiều cao quy định trong giao thông, phải được neo buộc chắc chắn, và cứ giữa 02 lớp phải có 01 lớp ván lót.


- Khi vận chuyển, bình phải luôn ở tư thế thẳng đứng, van ở trên, mũ van phải đóng cho tới khi lắp đặt cho ngư​ời tiêu dùng.


- Trong quá trình xếp dỡ, giao nhận gas không được kéo lê, vứt, va đập mạnh, làm đổ bình.


- Cấm đỗ xe ở nơi nắng gắt, gần nguồn nhiệt, nơi có nhiều ngư​ời và xe cộ qua lại. Trư​ờng hợp xe tạm đỗ để lên xuống hàng phải đỗ xe ở nơi an toàn cho người và các phương tiện giao thông khác.


- Tuyệt đối không đ​ược chuyên chở các bình gas trên các phương tiện giao thông công cộng cùng với gia súc, người và các loại hàng hóa khác.


- Lái xe, nhân viên áp tải, giao nhận không đ​ược hút thuốc khi đang làm nhiệm vụ.


- Lái xe cơ giới, nhân viên áp tải phải được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.


- Xe chở gas phải được trang bị: 


+ 01 bình bột chữa cháy loại 2kg đặt trong buồng lái;


+ 02 bình bột loại 4 kg đặt ở thùng (thành) xe.


3. Trong  sử dụng gas


* Đối với cơ sở và hộ gia đình sử dụng bếp gas:
- Đối với hộ gia đình sử dụng bếp gas:

+ Tự tìm hiểu học tập để nắm vững kiến thức PCCC, tính chất nguy hiểm cháy, nổ của gas và các biện pháp đề phòng;

+ Niêm yết quy trình sử dụng bếp gas và thực hiện đúng quy trình; nắm vững và thực hiện đúng quy trình xử lý gas bị rò rỉ; quy trình xử lý sự cố cháy, nổ gas;

+ Học tập để sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy đã được trang bị.

- Đối với cơ sở sử dụng bếp gas:

+ Ban hành và tổ chức thực hiện quy định an toàn PCCC khu vực bếp gas;

+ Niêm yết nội quy PCCC, quy trình sử dụng và quy trình xử lý khi xẩy ra cháy, nổ;

+Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho người lao động làm việc trong khu vực bếp;

+ Thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC  khu vực bếp;

+ Dự kiến tình huống xẩy cháy bếp gas và tổ chức thực tập để xử lý tình huống đó ít nhất năm/lần.
4. Bố trí nơi đun nấu
- Đối với bếp ăn của hộ gia đình: 

+ Có phòng bếp riêng được ngăn cách bằng vật liệu không cháy với các phòng khác. Phòng bếp có cửa đi, cửa sổ và cửa thông gió;

+ Khoang đặt bình gas được ngăn cách với vị trí đặt bếp bằng vật liệu không cháy;

+ Bình gas được đặt trên nền nhà bằng phẳng vững chắc, có tường ngăn cách chống va đập làm đổ, xê dịch bình, hỏng hoặc tuột van xả khí;

+ Mỗi bếp đun chỉ bố trí 1 bình loại 12 hoặc 13 kg gas; không để bình dữ trữ hoặc vỏ bình trong bếp đun.

· Đối với bếp ăn tập thể:

+ Bố trí phòng đặt bình gas riêng biệt với phòng bếp;

+ Phòng đặt bình gas và phòng bếp được xây dựng bằng vật liệu không cháy, có cửa đi, cửa sổ và cửa thông gió;

+ Bình gas được đặt trên nền nhà bằng phẳng, chắc chắn, có hệ thống giá đỡ chống đổ bình;

+ Đặt bình gas cách cửa đi, cửa thông gió, cửa hút khói tối thiểu 1m; cách cửa sổ tối thiểu 0.5m; 

+ Mỗi bếp đun chỉ được bố trí tối đa 2 bình gas có dung tích 25 lít. Không để bình gas dự trữ hoặc bình đã sử dụng trong phòng đặt bình gas;

+ Trường hợp  phải sử dụng  số lượng bình nhiều hơn thì  phải có các giải pháp  đảm bảo an toàn PCCC, phòng nổ  phải được cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt về PCCC;

+ Niêm yết nội quy PCCC, quy trình sử dụng bếp gas, quy trình xử lý khi  phát hiện gas rỏ rỉ, quy trình xử lý khi xảy ra cháy.

5. Trang bị bếp

- Trang bị bếp đun đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn an toàn PCCC; van xả khi phải  tự động đóng trường hợp lửa ở bếp  bị tắt, công tắc bếp vẫn mở; dây dẫn gas chắc chắn, đảm bảo kín.

- Các khớp nối liên kết giữa bếp, dây dẫn, van xả và bình gas phải được lắp đặt đúng kỹ thuật, chắc chắn và đảm bảo độ kín chống rò rỉ gas.

- Dây dẫn gas được lắp đặt ở vị trí tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao, có lớp bảo vệ để chống chuột cắn. Đối với dây dẫn gas của các bếp ăn tập thể phải luồn vào ống cứng, bắt chặt vào tường, không được bắt chồng lên hoặc cắt ngang dây dẫn điện.


6. Tăng cường kiểm tra phát hiện và khắc phục những sơ hở thiếu sót
- Phải thường xuyên kiểm tra chất lượng các bộ phận của bếp gas, nếu phát hiện bộ phận nào không đảm bảo an toàn thì phải yêu cầu cửa hàng cung cấp thiết bị khắc phục ngay.

-  Cần phải kiểm tra và khóa van bình gas trước khi đi ngủ và trước khi ra khỏi nhà.


7. Trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy

- Đối với bếp ăn tập thể, cửa hàng ăn uống có sử dụng gas cần phải trang bị 04 bình bột chữa cháy loại 4kg, 02 bình khí chữa cháy loại 3kg, 02 chăn sợi và 01 thùng nước chữa cháy dung tích 100lít.

- Đối với các hộ gia đình cần phải trang bị các dụng cụ chữa cháy cần thiết như chăn chiên hoặc bao tải, thường dự trữ nước, 1 bình chữa cháy bằng bột loại 4 kg bột.

8. Phát hiện và xử lý bình gas khi bị rò rỉ

- Phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện rò rỉ. Khi phát hiện mùi gas, hoặc thiết bị báo động phát tín hiệu, phải nhanh chóng xác định vị trí bị rò rỉ. Dùng nước xà phòng bôi lên những nơi nghi rò rỉ để xác định có bị rò rỉ hay không. Tuyệt đối không được dùng ngọn lửa để tìm chỗ rò rỉ.

- Đánh dấu bình và vị trí bị rò rỉ.

- Phải loại trừ ngay các nguồn lửa, nguồn nhiệt gần khu vực chứa bình gas.

- Bịt chặt chỗ rò rỉ lại và kịp thời di chuyển bình bị rò rỉ ra ngoài, đặt xa nguồn lửa và nơi đông người.

- Phải thông báo tiếp cấm các nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy.

- Không được tháo bỏ hoặc sửa van chai đã bị hư hỏng, mà chuyển cho cơ sở nạp xử lý.

- Khoanh vùng xếp đặt các bình bị rò rỉ, treo biển cấm người qua lại và thông báo ngay sự cố cho cơ sở cung cấp hàng.

9. Quy trình sử dụng bếp gas

-  Kiểm tra độ an toàn, độ kín của van xả, dây dẫn  gas, các khớp nối giữa van xả, dây dẫn gas và bếp.

 - Mở van xả gas.

 - Bật bộ phận đánh lửa ở bếp.

 - Điểu chỉnh ngọn lửa theo yêu cầu.

 - Khi đun nấu xong : Đóng van xả gas, tắt bếp và vệ sinh bếp.

10. Chữa cháy gas
-  Khi xảy ra cháy gas phải báo động cho mọi ngưòi biết báo cho lực lượng chữa cháy.

- Sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị để dập tắt đám cháy. phun nước lên các bình gas để làm mát. Trong khi chữa cháy cần chú ý các biện pháp an toàn đề phòng bình gas nổ.

- Nếu hơi khí đốt hóa lỏng xì qua van chai bị bắt cháy phải lập tức đóng van chai, nếu có thể thì di chuyển các bình gas ra nơi an toàn.

- Thực hiện các bước đã quy định trong phương án chữa cháy.
- Khi lực l​ượng chữa cháy đến phải thông báo chính xác nơi có cháy, vị trí tồn chứa các bình và các vật liệu khác./.

Bài 8:                          MỘT SỐ CHẤT CHỮA CHÁY
VÀ BÌNH CHỮA CHÁY THÔNG DỤNG

I. Nước chữa cháy


1. Tính chất lý, hoá của nước:


- Nước là chất lỏng, không mùi, không vị (trừ nước biển hoặc nước bị nhiễm tạp chất).


- Nhiệt độ đóng băng: O0c


- Nhiệt độ sôi ở áp suất 760 mmHg : 1000c


- Tỷ trọng: 1000 kg/m3

- Tính chịu nhiệt cao, nhiệt dung lớn (khả năng thu nhiệt)


- Ở nhiệt độ cao nước phân huỷ thành H2 và O2.


- Có tính dẫn điện.


2. Tác dụng, hiệu quả chữa cháy của nước:


2.1 Nước là chất được sử dụng để chữa cháy rất rộng rãi, có thể chữa được hầu hết các loại đám cháy (ở nước ta, trên 90% số vụ cháy có thể sử dụng nước để dập tắt); có thể kết hợp với chất khác để tạo thành chất hoặc dung dịch chữa cháy. Nước sẵn có ở nhiều nơi, phương tiện dụng cụ để đưa nước đến đám cháy có nhiều loại rất thông dụng nên giá thành rẻ.


2.2 Một số tác dụng chính khi dùng nước để chữa cháy:


- Tác dụng làm lạnh: Đây là tác dụng chủ yếu của nước.

Khi được phun vào đám cháy, nước hấp thụ nhiệt của lửa, hạ nhiệt độ xuống thấp hơn nhiệt độ bốc cháy của chất cháy thì đám cháy sẽ tắt.


- Tác dụng cách ly:


+ Khi phun nước bao phủ lên bề mặt chất cháy, song song với tác dụng làm lạnh, nước còn có tác dụng cách ly sự xâm nhập của ô xy trong không khí tham gia phản ứng cháy và ngăn cản sự tạo thành hơi, khí cháy của chất cháy.


+ Dùng tia nước đặc để cách ly ngọn lửa và chất cháy(tách ngọn lửa) như trường hợp chữa cháy giếng phun dầu khí.


+ Tạo thành "bức tường" nước để cách ly khu vực bị cháy với khu vực chưa cháy, chống cháy lan.


- Tác dụng làm loãng hỗn hợp hơi khí cháy của hơi nước:


Khi phun vào đám cháy gặp nhiệt độ cao, nước sẽ hoá hơi (1lít nước thành 1700 lít hơi nước), hơi nước trộn với hỗn hợp hơi khí cháy và không khí làm giảm nồng độ nguy hiểm cháy nổ xuống dưới giới hạn nồng độ bắt cháy dưới thì đám cháy sẽ tắt.


3. Ứng dụng chữa cháy :


- Phun ở dạng tia nước đặc hoặc dạng sương mù để chữa cháy các vật liệu cháy từ gỗ, tre, vải..., các thiết bị điện đã được cắt điện.


- Phun nước ở dạng sương mù hoặc kết hợp với chất tạo bọt để chữa cháy các đám cháy có sản phẩm từ dầu mỏ.


- Dùng tia nước đặc để cắt ngọn lửa ở giếng phun dầu khí.


4. Những điều chú ý khi dùng nước để chữa cháy:


- Khi dùng nước để chữa cháy các đám cháy có hàng hoá, thiết bị máy móc dễ bị hư hỏng do tác dụng của nước phải có chiến thuật hợp lý để hạn chế thiệt hại.


- Không dùng nước để chữa các đám cháy sau:


+ Đám cháy có kim loại kiềm: Na, K... và một số kim loại khác như: Manhê (Mg), Nhôm (Al), Sắt (Fe), Cacbon (C), Cacbua can xi (CaC2). Vì khi phun nước vào sẽ sinh ra H2 hoặc C2H2 là chất tạo môi trường nguy hiểm nổ hay tạo khí CO là chất khí cháy và độc.


+ Đám cháy các thiết bị điện hoặc những nơi chưa được cắt điện hoàn toàn.


- Không dùng tia nước đặc phun vào đám cháy xăng dầu, vì dễ gây hiện tượng sôi trào hoặc làm xăng dầu bắn ra ngoài làm đám cháy phát triển lớn.


5. Các thiết bị, dụng cụ để đưa nước vào đám cháy:


- Các dụng cụ thô sơ: Xô, thùng, gầu vảy...


- Bơm cải tiến.


- Xe bơm, máy bơm.


- Các hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động, cố định....


II. Bọt chữa cháy


1. Khái niệm về bọt chữa cháy:


- Bọt chữa cháy là hệ 2 pha, gồm các ô chứa khí hoặc hơi và được phân tích thành các màng chất lỏng.


- Theo phương pháp tạo bọt thông thường, bọt chữa cháy có 2 loại: Bọt hoá học (A+B) và bọt hoà không khí.


- Bọt hoá học được tạo bởi kết quả phản ứng của 2 hợp chất hoá học là Nhôm sun phat Al(SO4)3 được gọi tắt là chất A và Bi cac bon nat nat ri NaHCO3 được gọi là chất B. Độ nở của bọt hoá học từ 6-7 lần.


- Bọt hoà không khí được tạo bởi sự hoà trộn chất tạo bọt với không khí. 


2. Tác dụng chữa cháy của bọt:


- Tác dụng cách ly:


Khi phun vào đám cháy, bọt bao phủ lên bề mặt chất cháy, tạo lớp cách ly giữa chất cháy với ô xy trong không khí và ngăn cản sự thoát ra từ bề mặt chất cháy các hơi khí cháy, vì thế sự hình thành hỗn hợp nguy hiểm cháy giữa hơi chất cháy và ô xy trong không khí sẽ không xảy ra. Ngoài ra lớp bọt còn ngăn cản sự bức xạ nhiệt của ngọn lửa tới bề mặt chất cháy làm giảm tốc độ hoá hơi của chất cháy.


- Tác dụng làm lạnh:


Bọt được hình thành từ nước, nước tách ra từ bong bóng sẽ thấm hoặc hoà vào chất cháy, có tác dụng làm lạnh vùng cháy và chất cháy dẫn đến dập tắt đám cháy.


3. Ứng dụng chữa cháy của bọt:


- Dùng để dập tắt các đám cháy chất rắn: Gỗ, tre, cao su, giấy, vải... và các chất lỏng cháy.


- Dùng để chữa cháy các phòng kín, hầm tàu, hầm cáp...


4. Những điều chú ý khi dùng bọt chữa cháy:


Không dùng bọt để chữa cháy các đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ,  cac bua can xi... vì nước ở trong bọt sẽ tác động sinh ra khí H2 hoặc C2H2 và các đám cháy các thiết bị điện nếu chưa được cắt điện và thực hiện các biện pháp an toàn về điện.


5. Các thiết bị để đưa bọt vào đám cháy:


- Bình bọt hoá học (A+B) loại xách tay.


- Các bình bọt hoà không khí đặt trên xe đẩy (dùng khí nén để tạo bọt).


- Các xe chữa cháy có két bọt.


- Các xe chữa cháy bọt (thường được trang bị tại các sân bay).


Ngoài ra còn có các hệ thống chữa cháy bằng bọt được lắp đặt cố định tại các kho, bể xăng dầu.


6. Bình bọt hoá học (A+B):


6.1 Nguyên lý cấu tạo:


Vỏ bình làm bằng thép, có dạng hình trụ, thường sơn màu đỏ. Dung tích bình từ 8-10 lít dùng để đựng thuốc B là Cac bon nat nat ri  NaHCO3,phần ruột bình thường được làm bằng nhựa hoặc thuỷ tinh để đựng thuốc A là Nhôm sun phat Al2(SO4)3. Nắp bình có gioong đệm, bu lông để bắt chặt với bình. Vòi phun, quai xách được bố trí phía gần miệng bình.


6.2  Tính năng tác dụng:


Bình bọt hoá học (A+B) là thiết bị chữa cháy dùng để chữa cháy các đám cháy chất rắn: Gỗ, cao su, vải...; xăng dầu và chất lỏng cháy mới phát sinh.


6.3  Nguyên lý chữa cháy:


Khi dung dịch thuốc A và thuốc B chứa trong bình tác dụng với nhau tạo thành phản ứng: NaHCO3 + Al2(SO3)( Na2SO4 + Al(OH)3 + CO2 (

Sản phẩm  tạo thành sau phản ứng là bọt và khí CO2 có thể tích lớn tạo ra áp lực mạnh trong bình, đẩy bọt qua vòi phun vào đám cháy. Tuỳ loại đám cháy mà bọt có những tác dụng khác nhau như: Ngăn cách không cho hơi chất cháy xâm nhập vào vùng cháy, ngăn cách ô xy bổ sung vào vùng cháy,làm lạnh, chống bức xạ nhiệt.


6.4 Cách sử dụng:


Khi có cháy xảy ra, xách bình tiếp cận đám cháy (khoảng 1m), rút chốt thông vòi, một tay nắm vào quai xách và dùng ngón trỏ bịt kín miệng phun, tay kia cầm vào đế bình, dốc ngược bình, lắc mạnh bình lên xuống khoảng 3-5 lần cho thuốc A và B tác dụng với nhau, khi thấy có áp suất đẩy ở ngón tay trỏ bịt miệng phun thì bỏ ngón tay ra hư​ớng vòi phun vào đám cháy.


6.5 Cách pha thuốc và kiểm tra


a/ Cách pha thuốc:

- Phần chuẩn bị gồm:


+Vỏ và ruột bình đã được vệ sinh sạch sẽ.


+Thuốc bọt A,B.


+ Nước nóng khoảng 450.


+ Hai chậu nhựa hoặc xô sạch.


+ Hai que (nhựa, tre hoặc gỗ).


+ Vải lọc.


- Trình tự tiến hành pha:


+ Đổ thuốc A màu trắng vào chậu nhựa thứ nhất, sau đó đổ nư​ớc nóng ở 450C theo tỷ lệ 1kg thuốc A pha 1lít n​ước, dùng que khuấy cho thuốc tan hết.


+ Đổ thuốc B  màu nâu sẫm vào chậu nhựa thứ hai, đổ nước nóng 450C theo tỷ lệ 1kg thuốc B với 6 lít n​ớc, dùng que khuấy cho thuốc tan hết.


+ Để cho thuốc lắng hết cặn dùng vải sạch lọc cặn (vải lọc thuốc A và thuốc B riêng), sau đó đổ thuốc A vào ruột bình (1 lít), đổ thuốc B vào vỏ bình (6 lít), đậy nắp bình, vặn êcu, để bình ở tư thế đứng.


b/ Cách  kiểm tra thuốc: Có  2 cách kiểm tra:

- Cách thứ nhất: Dùng bomme kế:

+ Đổ thuốc A vào ống đong, dùng bomme kế đo, nếu thuốc A đạt từ 29 đến 330K

+ Đổ thuốc B vào ống đong, dùng bomme kế đo, nếu thuốc B đạt từ 9 đến 110K

Kết luận: Thuốc có chất l​ượng tốt. 


- Cách thứ hai: Thử độ nở của bọt:

Lấy 1 ml thuốc A trộn với 6 ml thuốc B, nếu tỷ lệ thể tích bọt tạo thành lớn hơn 8 lần thể tích dung dịch ban đầu là thuốc tốt.


6.6 Những điểm cần chú ý khi bảo quản, sử dụng bình bọt hoá học AB:


- Bình bọt hoá học (A+B) phải đặt ở nơi râm mát, thuận lợi cho việc sử dụng, tránh va đổ.

- Nắp đậy phải có gioong đệm và đ​ược vặn chặt. 

- Định kỳ 3 tháng kiểm tra bình 1 lần.

- Tuyệt đối không sử dụng bình bọt hoá học (A+B) để chữa các đám cháy thiết bị có điện; đất đèn; kim loại kiềm.

- Khi sử dụng bình bọt hoá học (A+B) chữa đám cháy ngoài trời phải đứng tr​ớc chiều gió.

- Bình bọt hoá học (A+B) chỉ có khả năng dập tắt các đám cháy có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1 m2.

III. Khí cacbonic (C02) chữa cháy


1. Tính chất lý hoá của khí CO2:


- Là loại khí không cháy, không màu, không mùi và nặng hơn không khí.


- Trọng lượng riêng:

+ Ở trạng thái khí: 1,52 g/l

+ Ở trạng thái lỏng ở 20oC: 0,76g/l

+ Ở trạng thái rắn ở 56,6 at: 1,53g/l


- CO2 là loại khí trơ, vì vậy rất khó phản ứng hoá học với các chất khác.


- CO2 dùng để chữa cháy thường được nén với áp suất cao trong các thiết bị chứa và chuyển thành thể lỏng và khi thoát ra ngoài trở thành dạng tuyết có nhiệt độ -78,9oC.


- Tính độc của CO2: Ở nồng độ nhất định CO2 có thể gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và gia súc: làm bỏng lạnh da; đứt niêm mạc mắt; gây đau đầu, ù tai, thở gấp, thậm chí gây tử vong khi nồng độ CO2 có hàm lượng từ 6-10%.


2. Tác dụng chữa cháy của CO2:


- Tác dụng chữa cháy cơ bản của CO2 là làm loãng hỗn hợp  cháy.


Khi đưa vào vùng cháy, CO2 có tác dụng làm loãng nồng độ hỗn hợp  cháy xuống dưới giới hạn nồng độ bắt cháy dưới của chất cháy, đám cháy sẽ được dập tắt.


- Tác dụng làm lạnh:


Khi đưa CO2 ở dạng tuyết vào đám cháy (có nhiệt độ -78,9oC) sẽ có tác dụng thu nhiệt (làm lạnh) vùng cháy và chất cháy. Tuy nhiên độ lạnh này chưa thể làm ngừng sự cháy, nên tác dụng làm lạnh của CO2 không phải là chủ yếu.


3. Ứng dụng chữa cháy:


CO2 chủ yếu được dùng để dập tắt các đám cháy thiết bị điện, các đám cháy trong phòng thí nghiệm, các thiết bị kín, hầm tàu, khoang hàng kín...khi chữa cháy trong phòng kín, nếu lượng CO2 đạt 30-70% thể tích đám cháy sẽ tắt, ví dụ: Mêtan (CH4) - 30%; Êtanon C2H5(OH) - 43%; Ête (C2H5)2O - 46%; Êtin (C2H2) - 66%.


4. Các thiết bị dụng cụ để sử dụng CO2 chữa cháy:


- Các bình CO2 xách tay (loại từ 6 kg khí trở xuống).


- Các bình CO2 đặt trên xe đẩy.


- Các hệ thống chữa cháy bằng CO2 đặt cố định.


5. Bình CO2 chữa cháy loại xách tay:


5.1 Nguyên lý cấu tạo chung:


Vỏ bình làm bằng thép chịu áp lực cao, có dạng hình trụ, thường được sơn màu đỏ, có gắn nhãn mác của nhà sản xuất và các thông số kỹ thuật của bình. Phía trên miệng bình được gắn cụm van (gồm van xả, van an toàn và khoá van). Một đầu vòi phun được gắn với van xả, một đầu gắn với loa phun. Khí CO2 được nén vào bình dưới một áp suất cao nên luôn ở dạng lỏng.


5.2 Tính năng tác dụng:


Bình chữa cháy loại xách tay dùng để dập tắt các đám cháy nhỏ mới phát sinh: Đám cháy chất rắn, chất lỏng và hiệu quả cao đối với đám cháy thiết bị điện, đám cháy trong phòng kín, buồng hầm.


5.3 Nguyên lý chữa cháy:


Khi mở van bình, do có sự chênh lệch về áp suất, CO2 lỏng trong bình thoát ra ngoài qua hệ thống ống lặn và loa phun chuyển thành dạng như tuyết thán khí, lạnh tới - 78,9 0C. Khi phun vào đám cháy CO2 có tác dụng làm loãng nồng độ hỗn hợp hơi khí cháy, đồng thời làm lạnh vùng cháy dẫn tới triệt tiêu đám cháy.


5.4 Cách sử dụng:

Khi xảy ra cháy, mang bình tiếp cận đám cháy, một tay cầm loa phun hướng vào gốc lửa, khoảng cách miệng loa phun đến gốc lửa càng gần càng tốt, tay kia mở khoá van bình.


5.5 Những điều cần chú ý khi sử dụng và bảo quản bình khí CO2:


- Không sử dụng bình khí CO2 để chữa các đám cháy có kim loại kiềm, kiềm thổ, than cốc, phân đạm. Vì khi phun khí CO2 vào đám cháy sẽ sinh ra phản ứng hoá học, trong phản ứng đó sẽ tạo ra khí CO là loại khí vừa độc hại vừa có nguy hiểm cháy nổ làm cho đám cháy phát triển phức tạp thêm.


- Khi phun phải cầm vào phần gỗ hoặc phần nhựa của loa phun, tránh cầm vào phần kim loại và nhất là không để khí CO2 phun vào người sẽ gây bỏng lạnh.


- Không nên dùng bình khí CO2 chữa các đám cháy ở nơi trống trải, có gió mạnh vì hiệu quả thấp.


- Khi chữa cháy các thiết bị có điện cao thế phải đi ủng và găng tay cách điện; chữa cháy trong phòng kín phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người.


- Đặt bình ở nơi râm mát, dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện khi sử dụng. Không để bình ở nơi có nhiệt độ cao quá 550c dễ gây hiện tượng tăng áp suất dẫn đến nổ bình nếu van an toàn không hoạt động.


- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế nếu thấy hỏng hóc các bộ phận của bình: Loa phun, vòi phun, van khoá. Sửa chữa, thay thế những bình hở.


- Phương pháp kiểm tra lượng CO2 trong bình: Phổ biến là phương pháp cân, nếu thấy lượng CO2 giảm so với lượng CO2 ban đầu là bình hở.


5.6 Đặc tính kỹ thuật của một số loại bình CO2 chữa cháy xách tay:


a/ Bình khí CO2 của Liên-Xô (cũ)        

	Đặc tính kỹ thuật
	Ký hiệu bình

	
	OY - 2
	OY - 5
	OY - 8

	- Trọng l​ượng toàn bình (kg)

- Trọng l​ượng vỏ bình  (kg)

- Trọng lượng CO2 trong bình (kg)

- Áp suất thử (Kg/cm2)
- Áp suất của van an toàn (Kg/cm2)
- Thời gian phun (s)

- Tầm phun xa (m)
	6,4

5

1,4

225

140-180

30

1,5
	14

10,5

3,5

225

160-190

50

2,5
	20,5

15

5,6

225

160-190

50
3,5


 
b/ Bình khí CO2  Trung Quốc
	Đặc tính kỹ thuật
	Bình CO2
của Trung Quốc

	
	MT- 3
	MT-5

	- Trọng l​ượng toàn bình (kg)

- Trọng lượng CO2 (kg)

- Thời gian phun (s)

- Tầm phun xa (m)

- Trọng l​ượng bình đạt yêu cầu khi kiểm tra (kg)
	11,6

2,8 - 3,0

30

2

(11,3
	27,5

6,8 - 7,0

40

2,5

(26,1


   
IV. Bột chữa cháy


1. Khái quát về bột chữa cháy:


- Bột chữa cháy là hợp chất hoá học, ở dạng bột mịn, kỵ ẩm, kỵ nước, nếu bị vón cục sẽ không còn tác dụng chữa cháy.


- Bột chữa cháy có 3 loại. Việc phân loại bột căn cứ vào tác dụng chữa cháy đối với từng loại chất cháy.


+ Bột "BC" có thành phần chủ yếu là Nat ri bi cac bon nat (NaHCO3).


+ Bột "ABC" có thành phần chủ yếu là Amô ni phôt phat.


+ Bột "M" có thành phần chủ yếu là các muối Ba ri, muối NaCO3, NaCl.


- Bột chữa cháy hầu như không độc hại đối với người, gia súc và cây cối.


- Bột chữa cháy có tính ăn mòn khi bị nhiễm nước, ẩm.


2. Tác dụng chữa cháy của bột:


- Tác dụng kìm hãm phản ứng hoá học (phản ứng cháy).


- Tác dụng cách ly bề mặt chất cháy với ô xy trong không khí và ngăn cản hơi khí cháy xâm nhập vào vùng cháy.


3. Ứng dụng chữa cháy:


- Bột "BC" được sử dụng dập tắt đám cháy chất lỏng, khí cháy và thiết bị điện.


- Bột "ABC" được sử dụng dập tắt các đám cháy chất rắn, lỏng, khí cháy và đám cháy điện, thiết bị điện.


- Bột "M" để dập tắt các đám cháy kim loại tinh khiết.


4. Thiết bị để đưa bột vào đám cháy:


- Bình bột xách tay.


- Bình bột đặt trên xe đẩy.


- Bình bột chữa cháy tự động kiểu treo.


- Hệ thống chữa cháy cố định bằng bột.


- Xe chữa cháy bằng bột.


5. Bình bột chữa cháy loại xách tay:


5.1 Nguyên lý cấu tạo chung:


Vỏ bình làm bằng thép, có dạng hình trụ, thường sơn màu đỏ, có gắn nhãn mác của nhà sản xuất và thông số kỹ thuật của bình. Bên trong chứa bột khô. Khí đẩy được nén trực tiếp trong bình hoặc nén vào chai gắn trên bên trong bình. Phía trên miệng bình gắn một cụm van xả cùng với khoá van và đồng hồ đo áp lực. Vòi và loa phun liền với cụm van xả.


5.2 Tính năng tác dụng:


Tuỳ theo từng loại bột, bình bột chữa cháy có thể dập tắt được các đám cháy chất rắn, lỏng, khí cháy, đám cháy điện và thiết bị điện mới phát sinh.


5.3 Nguyên lý chữa cháy:


Khi mở van (tuỳ từng loại bình có cấu tạo van khoá khác nhau thì cách mở khác nhau) bột khô trong bình được phun ra ngoài nhờ lực đẩy của khí nén (nén trực tiếp với bột hoặc trong chai riêng) qua hệ thống ống lặn. Khi phun vào đám cháy bột có tác dụng  kìm hãm phản ứng cháy và cách ly chất cháy với ô xy không khí, mặt khác ngăn cản hơi khí cháy tiến vào vùng cháy dẫn đến đám cháy bị dập tắt.


5.4 Cách sử dụng:


Khi xảy ra cháy, mang bình đến gần đám cháy, dốc ngược bình, lắc mạnh khoảng 5 -7 lần, sau đó  rút chốt bảo hiểm, một tay cầm vòi phun h​ướng vào đám cháy, một tay mở van phun bột trùm  vào ngọn lửa.


5.5 Cách kiểm tra, bảo quản bảo dưỡng:


- Định kỳ 6 tháng một lần kiểm tra áp lực khí nén trong bình thông qua đồng hồ đo áp lực. Nếu kim đồng hồ chỉ dưới vạch giới hạn (thông thường là vạch màu đỏ) thì phải nạp lại bình.


- Để bình ở nơi dễ thấy, dễ lấy tiện sử dụng, không để bình ở nơi có nhiệt độ cao quá +550 C, nơi có chất ăn mòn.


- Bình đã sử dụng chữa cháy hoặc đã mở bình ra thì  nhất thiết phải nạp lại.

5.7/ Đặc tính kỹ thuật của một số loại bình bột chữa cháy xách tay của Trung Quốc:
	Kí hiệu
	Trọng 
lượng thuốc (kg)
	Áp lực khí nén

 ở 20 C

(MPa)
	Thời gian phun

(S)
	Cự ly phun

(m)

	
	
	
	
	

	MFZ-1

MFZ-2

MFZ-3

MFZ-4

MFZ-5

MFZ-8
	1

2

3

4

5

8
	1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47
	6

8

8

8

9

12
	2,5

2,5

2,5

2,5

4

5


6. Bình bột chữa cháy đặt trên xe đẩy hệ MFT của Trung Quốc.


6.1/ Nguyên lý cấu tạo:

Gồm một bình lớn vỏ bằng thép có dạng hình trụ, thường sơn màu đỏ, có gắn nhãn mác của nhà sản xuất và các thông số kỹ thuật của bình. Bên trong bình lớn chứa bột khô. Khí đẩy được nén trực tiếp trong bình hoặc nén vào một chai riêng đặt ngoài bình lớn. Phần miệng bình được gắn cụm van gồm có đồng hồ đo áp lực (nếu là loại bình nén khí đẩy trực tiếp trong bình), van xả và khoá van. Một đầu vòi phun gắn với miệng van xả, đầu còn lại gắn với súng phun bột.


6..2/ Đặc tính kỹ thuật của một số loại bình bột chữa cháy đặt trên xe đẩy hệ MFT của Trung Quốc:

	Đặc tính kỹ thuật
	Kiểu bình chữa cháy

	
	MFT-35
	MFT-50
	MFT-70

	- Trọng l​ượng bột chữa cháy khô nạp vào bình (kg)

- Thời gian phun (S)

- Cự li phun (m)

- Nhiệt độ sử dụng (0C)

- Áp lực thiết kế (MPa)

- Lư​ợng khí đẩy nạp vào bình (Kg)

- Tổng trọng lượng bình (Kg)
	35-0,9 đến 0,5
20

8

-10 ( +550C

1,57

1,03+0,65
88
	50-1,3 đến 0,7

25

9

-10 ( +550C

1,57

1,03+0,65
105 
	70-1,8 đến +1,0

30

9

-10  ( +550C

1,57

1,52+0,1
142


6.3 Hình vẽ bình bột chữa cháy đặt trên xe đẩy hệ MFT:

	1-Quai đẩy

2-Cụm van

3-Đai van

4-Van gạt

5-Các đai đỡ

6-Thân bình

7-Vòi phun

8-Lăng phun bột

9-Bánh xe

10-Chân đỡ


Hình 4: Bình bột chữa cháy đặt trên xe đẩy

6.4 Tác dụng chữa cháy:


Bình bột chữa cháy đặt trên xe đẩy có thể dập tắt được các đám cháy chất lỏng, chất rắn, chất khí, đám cháy điện và thiết bị điện mới phát sinh.


6.5 Nguyên lý chữa cháy: (như nguyên lý chữa cháy của bình bột chữa cháy xách tay).


6.6 Cách sử dụng: 


a/ Đối với loại bình dùng khí đẩy nén trực tiếp: Cần 1 đến 2 người sử dụng. 

Khi có cháy, đẩy bình đến gần đám cháy, đặt bình ở tư thế đứng, mở van khoá, cầm súng phun bột tiếp cận đám cháy hướng vào gốc lửa, mở khoá súng phun cho bột phun vào đám cháy.


b/ Đối với loại bình có chai khí đẩy đặt ngoài: Cần 1 đến 2 người sử dụng. 


Khi có cháy, đẩy bình đến đám cháy, đặt bình ở tư thế đứng, mở khoá van của chai khí đẩy, rút chốt hãm đĩa quay, cầm súng phun bột tiếp cận đám cháy, hướng súng phun vào ngọn lửa và mở khoá súng phun cho bột phun vào đám cháy.


6.6 Cách kiểm tra, bảo quản bảo dưỡng:


- Định kỳ 6 tháng kiểm tra bình một lần. Kiểm tra áp lực khí nén trong bình (hoặc chai khí) thông qua đồng hồ áp lực (hoặc cân kiểm tra trọng lượng chai khí) nếu không đảm bảo áp lực đẩy phải nạp lại.


- Sau mỗi lần chữa cháy hoặc thực tập chữa cháy phải đem nạp lại bột và khí để đưa vào thường trực chữa cháy.


- Đặt bình ở nơi khô ráo, thuận tiện khi sử dụng, tránh nơi có nhiệt độ cao quá +55 oC, nơi có chất ăn mòn./.

BÀI 9:          QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHỮA CHÁY KHI CÓ CHÁY XẢY RA CỦA LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PCCC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH
1. Báo động, báo cháy

- Báo động cho toàn đơn vị biết có cháy xảy ra bằng hiệu lệnh chuông, kẻng, thông tin trên loa phát thanh
- Báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114, cử người đón, hướng dẫn cho xe chữa cháy tiếp cận nguồn nước, đám cháy.

2. trực tiếp cắt điện hoặc báo cho cơ quan điện lực để cắt điện khu vực bị cháy hoặc toàn bộ cơ sở khi thấy cần thiết

3. Tổ chức cứu người, cứu tài sản

- Hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy.

- Tổ chức cứu tài sản, bảo vệ tài sản cứu được

4. Tổ chức chữa cháy

- Xác định rõ loại chất cháy, quy mô đám cháy, diễn biến đám cháy để đưa ra phương án cứu chữa đạt hiệu quả nhất;
- Đám cháy nhỏ, mới phát sinh, chất cháy là loại chất cháy rắn thì dùng bình bột xách tay ABC hoặc nước để chữa cháy; nếu cháy các thiết bị điện tử thì dùng bình chữa cháy xách tay CO2 để dập lửa.
- Nếu tại cơ sở hệ thống chữa cháy vách tường hoặc máy bơm chữa cháy di động thì khi có cháy phải có lực lượng khởi động ngay hệ thống hoặc bơm để dập cháy.
5. Tham gia bảo vệ hiện trường và cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Khắc phục hậu quả vụ cháy
- Tổ chức cấp cứu người bị nạn, cứu trợ, giúp đỡ người bị thiệt hại để ổn định cuộc sống.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội.

- Nhanh chóng phục hồi hoạt động của đơn vị, cơ sở.

- Kiện toàn, bổ sung trang thiết bị PCCC đưa vào thường trực.

BÀI 10:         NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN KHI THOÁT NẠN

	1.  Khi đến một nơi nào đó (hội nghị, văn phòng, nhà cao tầng…) trước tiên chúng ta hãy quan sát các lối thoát nạn “exit” phòng khi có cháy xảy ra.

2. Khi xảy ra cháy,  nổ phát sinh nhiều khói cần phải đóng kín các cửa để tránh khói tràn vào phòng.

3. Dùng vải hoặc khăn thấm nước che kín mặt mũi để tránh khói khí độc.

4. Di chuyển đến nơi an toàn.

5. Nếu trong phòng có nhiều khói phải khom người di chuyển.

6. Tìm lối thoát nạn theo đèn chỉ dẫn hoặc nghe thông báo qua hệ thống truyền thanh.

7. Không sử dụng thang máy, chỉ sử dụng cầu thang bộ để thoát nạn.

8. Trên đường đi, báo cho hàng xóm hay người ở các phòng lân cận biết đang có cháy xảy ra.

9. Nếu không có lối ra cửa chính di chuyển ra cửa sổ, ban công. Gọi to, dùng vải sáng ra hiệu.

10. Tuyệt đối không được nhảy xuống, trừ khi được trang bị đệm.
11. Nếu không may lửa bén thì có thể tìm đến nguồn nước gần nhất hoặc ngay lập tức nằm xuống, hai tay úp vào mặt và lăn qua lăn lại cho đến khi lửa tắt.
NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN CẦN DẠY CHO TRẺ KHI THOÁT NẠN

Kỹ năng 1: Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy thì các con phải gọi ngay cho các chú lính cứu hỏa. Số điện thoại các chú là 114.

Kỹ năng 2: Nếu bị kẹt trong đám cháy có người lớn bên cạnh, các con phải bình tĩnh làm theo sự chỉ dẫn của người lớn. Khi không có người lớn bên cạnh thì khóc lớn hoặc hô lớn để mọi người biết mình bị kẹt trong đám cháy.
Kỹ năng 3: Chỉ cho bé những lối có thể thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn. Dặn bé cố gắng thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt tuyệt đối không chần chừ mang theo đồ đạc hoặc nán lại gọi điện cho cứu hỏa.
Kỹ năng 4: Nếu gia đình bạn sống trong tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư, hãy dạy bé rằng đừng bao giờ di chuyển xuống dưới đất bằng thang máy khi có hỏa hoạn vì khi đó thang máy có thể ngừng giữa chừng do ngắt điện. Trường hợp ở gần tầng thượng hơn, hãy di chuyển lên tầng thượng thay vì di chuyển xuống dưới.
Kỹ năng 5: Nhớ rằng không những lửa mà khói và hơi độc cũng có thể dẫn đến tử vong. Để tránh bị ngộp vì khói, hãy dạy bé di chuyển ra ngoài bằng cách bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi. Hãy khoác thêm một chiếc áo được nhúng nước nếu có thể.

Kỹ năng 6: Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa hãy dạy bé phải dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn.

Kỹ năng 7: Nếu kẹt trong phòng không thể thoát ra ngoài, hãy lấy vải ướt bịt chặt các khe cửa rồi chui xuống gầm giường và nằm sát xuống sàn nhà. Bởi gầm giường là nơi đầu tiên những người lính cứu hỏa để mắt đến khi tìm kiếm những người còn kẹt lại trong một vụ hỏa hoạn.
Bài 11:            Biện pháp phòng cháy và thoát nạn đối với nhà ở

Để đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở, phòng ở, chủ hộ và các thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ với số lượng ít nhất.

2. Ôtô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt, thiết bị chứa xăng, dầu… phải kín.

3. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp… để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan

4. Phải lắp thiết bị tự động ngắt (áptômát) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị có công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao chấn lưu đèn nêông.

5. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi, không để tre nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện.

6. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải làm bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn gây cháy lan.
7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas. Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.

8. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.

10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy.

11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.

12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn.

13. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy và mọi người trong gia đình phải học tập để sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

14. Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC theo số 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền, Công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.
         15.Trao đổi trong gia đình để mọi người đều biết các biện pháp PCCC nêu trên./
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